
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 564/QĐ-UBND  Phú Thọ, ngày  10  tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về giá, thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường 
và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường;

Căn cứ Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND  tỉnh 
Phú Thọ về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá, 
thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 30/TTr-STC ngày 19 
tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách 810 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

(Chi tiết danh sách các tổ chức, cá nhân tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở 

Tư pháp, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và 
Du lịch và đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thông báo danh 
sách được phê duyệt đến đơn vị kê khai giá; tiếp nhận kê khai giá và tổng hợp báo cáo 
gửi Sở Tài chính theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 
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năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Định kỳ trước ngày 31/01 hằng năm, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở 
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Xây dựng, 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị liên 
quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế 
Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 
công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê 
khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài 
chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Y tế, Xây dựng, Khoa 
học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành, 
thị; Các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý Giá - BTC;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Sơn

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
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(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         /     /2025 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT HÀNG HÓA, 
DỊCH VỤ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 
NHÂN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN 

THOẠI
GHI 
CHÚ

MỤC: HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ 
TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC   

A Hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá   

I Xăng dầu, dầu thành phẩm   

1  Công ty Xăng dầu Phú 
Thọ

Số 2470 đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 

Việt Trì
02103952341  

2  Công ty TNHH Thương 
mại Việt Phong

Số 2761 đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 

Việt Trì
02103953045  

3  
Công ty TNHH MTV 
dầu khí Hải Linh Tây 

Bắc

Khu 2, xã Sông Lô, TP 
Việt Trì 02103857463  

4  Công ty CP Xăng dầu 
dầu khí Phú Thọ

Lô số 3, CCN Bạch Hạc, 
Phường Bạch Hạc, Thành 

phố Việt Trì
02103683683  

5  Cty TNHH Dũng Đại 
Dương

Khu 8, xã Thanh Đình, 
Việt Trì 0912656561  

6  Công ty TNHH Tự Đức Khu 15 xã Yển Khê, 
huyện Thanh Ba 02103669273  

7  Công ty TNHH Huy 
Hoàng

Khu 1 thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao 02103786273  

8  Cty CP Sunseaco Việt 
Nam

Xóm Mịn, xã Mỹ Thuận, 
huyện Tân Sơn 0972 488 919  

9 Công ty TNHH Anh 
Khoa

Khu 3, phường Vân Phú, 
TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0985.569.888  

10 Công ty TNHH MTV 
Quốc Trí

Khu Minh Bột, phường 
Minh Nông, TP Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ
0981.208.468  

11
Công Ty TNHH 

Thương Mại Toàn 
Thịnh

Phố Sông Thao, phường 
Thọ Sơn, TP Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ
0917.046.046  

12 Công ty CP vận tải ô tô 
Phú Thọ

SN 2821, đường hùng 
vương, phường Vân Cơ, 

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
0912.691.492  
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13 Công ty CP VTTH Vĩnh 
Phú

Số 2316, đại lộ Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 
TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

0210.3952.102  

14 Công ty TNHH hai 
thành viên Hải Hưng

Khu 3, Phường Vân Phú, 
TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ 0913.324.126  

15
Công Ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch 
Vụ Quân Thủy

Tổ 19, khu 2, Phường 
Dữu Lâu, TP Việt Trì, 

Phú Thọ
0912.596.746  

II Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)  

1  Công ty cổ phần gas Phú 
Thọ

Khu 15, TT Hùng Sơn, 
Lâm Thao 02103 738 468  

2  Công ty TNHH Gas Bảo 
Hưng

Khu 9, Lương Lỗ, Thanh 
Ba 0962990368  

3  Công ty TNHH TM-DV 
Việt Lâm

Khu 12, Kim Đức, TP 
Việt Trì

(0210) 3852 
009  

4  Công ty TNHH Nam 
Dũng Phú Thọ

Khu Nam Nhạc, Cao Xá, 
Lâm Thao 02103788126  

5  Công ty Xăng dầu Phú 
Thọ Phường Vân Cơ, Việt Trì 02103952341  

6  Công ty TNHH MTV 
Quang Tuấn

Khu 7, xã Thượng Nông, 
Tam Nông 0977569688  

7  
Công ty CP kinh doanh 
LPG Việt Nam – CN 

Phú Thọ

Cụm CN Lâm Thao, xã 
Phùng Nguyên, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;
0210 381 8436  

8  DNTN Phương Lan 
PhúThọ Khu 4, Vân Phú, Việt Trì 02103952952  

9  Công ty TNHH Long 
Thảo Phú Thọ

53, tổ 28, khu 3, Nông 
Trang, Việt Trì 0904723523  

10  Công ty TNHH Hai 
thành viên Hoàng Tấn

Xã Cao Xá, huyện lâm 
Thao 02103788569  

11  Công ty Cổ phần 
Dubaipetro gas

Khu 4, xã Chu Hóa, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ
0393555000  

III Thóc tẻ, gạo 
tẻ     

1  Công ty TNHH TM dịch 
vụ Tâm An Phú Thọ

Khu 8, Minh Nông, Việt 
Trì 0985729846  

2  Công ty Cổ phần lương 
thựcVĩnh Phú

Khu Tân An 2, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập 0984698305  

3  Công ty TNHH MTV 
Minh Quang

Khu Lâm Thao, thị trấn 
lâm Thao, huyện Lâm 

Thao
0976382468  

IV Phân đạm; phân DAP; phân NPK    
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1  
Công ty cổ phần Supe 
phốt phát và hóa chất 

Lâm Thao

Khu Phương Lai, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao
02103825131  

2  Công ty cổ phần thương 
mại Khánh Linh

Khu 9, xã Thạch Sơn, 
huyện Lâm Thao 0915168497  

3  Công ty TNHH thương 
mại Hải Hiền

Khu 12, thị trấn Lâm 
Thao, huyện Lâm Thao 0966262989  

4  Công ty cổ phần thương 
mại Hà Ngọc

Khu 12A, thị trấn Lâm 
Thao, huyện Lâm Thao 0978024666  

5  Công ty cổ phần thương 
mại Thân Yến

Khu 2 Cát Lâm, xã Phú 
Lâm, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ
0987130699  

6  Công ty TNHH Mạnh 
Toàn PT

Khu 2, xã Chân Mộng, 
huyện Đoan Hùng 0974727915  

7  
Công ty TNHH đầu tư 
phát triển Kinh tế nông 

nghiệp Đông Bắc

Khu 4, xã Chân Mộng, 
huyện Đoan Hùng 0859236555  

8  Công ty TNHH Ngọc 
Khánh

Số nhà 022, Phố Vàng, 
Thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn

0912338656  

9  Công ty TNHH Thương 
mại Hải Hợi

Khu 21, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông 0968488111  

10  
Công ty TNHH Phát 
triển nông lâm Ngọc 

Minh

Khu Đình Tân, xã Văn 
Bán, huyện Cẩm Khê 0377123133  

11  Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Hải Đăng

Khu 1A, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì 0963760128  

12  
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ Trường 

Giang

Tổ 15, phố Minh Hà 2, 
phường Tiên Cát, thành 

phố Việt Trì
0946613173  

13  Công ty TNHH Dịch vụ 
và thương mại Vinh Sơn

Số 208, đường Hàn 
Thuyên, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba

0385781963  

14  Công ty TNHH XDTM 
Long Hà

Khu Thống Nhất, xã 
Đồng Thịnh, huyện Yên 

Lập
0988575575  

15  Công ty cổ phần Nông 
nghiệp Bảo Quang Minh

SN 209, Đường Hàm 
Nghi, phường Gia Cẩm, 

thành phố Việt Trì 
0783853838  

16  Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Hải Anh

Khu 8, thôn Kinh Kệ, xã 
Phùng Nguyên, huyện 

Lâm Thao
0982765754  

17  Công ty TNHH cơ khí 
và thương mại Phúc Lộc

Khu Phương Lai, Thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao
0912263577  



6

18  
Công ty cổ phần đầu tư 
và dịch vụ Bảo Quang 

Minh

Khu 8, xã Tiêu Sơn, 
huyện Đoan Hùng 0985381738  

19  
Công ty Cổ phần phát 
triển nông nghiệp và 
thương mại Phú Hộ

Khu 14, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ 0914492888  

20  
Công ty TNHH sản xuất 
và Thương mại dịch vụ 

THK Việt Nam

CN3, Cụm công nghiệp 
Lương Sơn, xã Lương 
Sơn, huyện Yên Lập

0979122577  

21  Cty TNHH Nông nghiệp 
Phú Nam

Khu Tân Thành, Thị trấn 
Đoan Hùng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ
0982122446  

22  
Công ty TNHH Nông 
nghiệp công nghệ cao 
Thanh Sơn Phú Thọ

Khu 13, xóm Chòi, Cự 
Thắng, Huyện Thanh Sơn 0912287765  

23  
Công ty Cổ phần Phát 

triển nông nghiệp CNC 
Việt Nam

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao 0968050389  

24  
Công ty TNHH Nông 
Nghiệp Xanh Mạnh 
Thịnh Phát Phú Thọ

Khu 3, xã Phùng Nguyên, 
huyện Lâm Thao 0974457811  

25  Công ty TNHH Thắng 
Dung PT

Khu 10, xã Tất Thắng, 
huyện Thanh Sơn 0985686640  

V Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản  

1  Công ty TNHH một 
thành viên Ngọc Hà

Khu 10, xã Bằng Luân, 
huyện Đoan Hùng 0915226764  

2  
Công ty cổ phần đầu tư 

và phát triển Thành 
Hưng

Khu Non Trang, xã Tiên 
Kiên, huyện Lâm Thao 0972869222  

3  Công ty TNHH Thương 
mại Hải Hợi

Khu 11, xã Cổ Tiết, 
huyện Tam Nông 0968488111  

4  

Công ty cổ phần dinh 
dưỡng Quốc tế Đài 

Loan, Chi nhánh Phú 
Thọ

Khu 12, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông 2.103.531.868  

5  Công ty cổ phần 
Famous Việt Nam

Lô số 9, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0981783456  

6  Công ty cổ phần BTK 
VETTRACO

Khu 2, xã Tân Phương, 
huyện Thanh Thủy 0962388555  

7  

Chi nhánh Công ty 
TNHH Leong Hup 

Feedmil Việt Nam tại 
Phú Thọ

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0979695147  
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8  Công ty cổ phần tập 
đoàn GOOVET

Lô số 5, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0915226764  

9  Công ty TNHH nông 
nghiệp Quốc tế Arista

Km26, quốc lộ 32C, xã 
Tứ Mỹ, huyện Tam Nông 0912975845  

10  
Kho trung chuyển Công 
ty TNHH ANT(HN) - 
Chi nhánh Phú Thọ

Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ 2.103.956.199  

11  
Tổng kho Phú Thọ, công 
ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0978435763  

12  

Kho trung chuyển 
TACN Việt Trì, Công ty 

TNHH Tongwei Hòa 
Bình

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0982674154  

13  
Tổng kho Phú Thọ, công 

ty TNHH TACN Hoa 
Kỳ (AFC)

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0948266161  

14  

Tổng kho Phú Thọ, công 
ty CP công nghệ sinh 

học Tân Việt 
(VietHope)

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0838.682.686  

15  
Trạm trung chuyển thức 

ăn gia súc Proconco, 
công ty CP Việt Pháp

KCN Đồng Lạng, xã Phù 
Ninh, huyện Phù Ninh 0974732966  

16  Tổng kho Phú Thọ, công 
ty TNHH Sunjin Vina

Lô số 1, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0972825990  

17  Công ty cổ phần quốc tế 
Aligroup

Lô số 9, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
2.103.666.766  

18  

Tổng kho trung chuyển 
Công ty cổ phần CP 

Việt Nam - Chi nhánh 
Phú Thọ

Khu 8, xã Sóc Đăng, 
huyện Đoan Hùng 0913536837  

19  Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Ecogreen

Khu Pheo Thịnh, xã Yên 
Lãng, huyện Thanh Sơn 0983437166  

20  
Công ty TNHH dinh 

dưỡng Quốc tế 
AbeoFeed

Khu 4, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ 0913536837  

21  Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Vina Sun

Khu 9, xã Tiên Phú, 
huyện Phù Ninh 0983462366  

VI Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm  

1  Công ty TNHH một 
thành viên Ngọc Hà

Thôn 10, xã Bằng Luân, 
huyện Đoan Hùng 0915226764  
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2  Công ty cổ phần BTK 
VETTRACO

Khu 2, Tân Phương, 
Thanh Thủy 0962388555  

VII Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ 
cỏ)   

1  Công ty cổ phần 
Sunseaco Việt Nam

Khu Minh Tâm, Minh 
Đài, huyện Tân Sơn 0989828666  

2  Công ty TNHH thương 
mại Hải Hợi

Khu 21, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông 0968488111  

3  Cty TNHH Nông nghiệp 
Phú Nam

Khu Tân Thành, Thị trấn 
Đoan Hùng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ
0982122446  

4  Công ty cổ phần thương 
mại Hải Ánh

Xóm Minh Tâm, xã Minh 
Đài, huyện Tân Sơn 0967866555  

5  Công ty cổ phần Quốc tế 
SimBa

Số nhà 1065, đường 
Hùng Vương, phường 

Thọ Sơn, thành phố Việt 
Trì

0916793793  

6  Công ty TNHH Dịch vụ 
và thương mại Vinh Sơn

Số 208, đường Hàn 
Thuyên, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba

0385781963  

7  Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Hagrochem

Khu Mịn 1, xã Mỹ 
Thuận, huyện Tân Sơn 0989828666  

8  Công ty TNHH 
RADIANT AG

Khu Mịn 1, xã Mỹ 
Thuận, huyện Tân Sơn 0981721726  

9  Công ty TNHH Tấn Lộc 
Phú Thọ

Khu Mịn 1, xã Mỹ 
Thuận, huyện Tân Sơn 0981721726  

10  
Công ty Cổ phần phát 
triển thực vật Đông 

Nam Á

Đội 3, xóm Mai, Trưng 
Vương, Thành phố Việt 

Trì
0977745288  

11  
Công ty Cổ phần phát 
triển nông nghiệp và 
thương mại Phú Hộ

Khu 14, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ 0914492888  

12  
Công ty TNHH Nông 
nghiệp công nghệ cao 
Thanh Sơn Phú Thọ

Khu 13, xóm Chòi, Cự 
Thắng, Huyện Thanh Sơn 0912287765  

13  
Công ty Cổ phần Phát 

triển nông nghiệp CNC 
Việt Nam

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao 0968050389  

14  
Công ty TNHH Nông 
Nghiệp Xanh Mạnh 
Thịnh Phát Phú Thọ

Khu 3, xã Phùng Nguyên, 
huyện Lâm Thao 0974457811  

VIII
Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, 
chữa, bệnh
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1  
Công ty cổ phần thương 
mại dược phẩm Hồng 

Đức

Trụ sở chính: Số 436 
đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.

0989122235  

2  Công ty cổ phần dược 
liệu Việt Nam

Khu 8 xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
0965866866  

3  Công ty cổ phẩn thương 
mại dược phẩm Sơn Hải

Ngõ 216, khu Vân Cơ, 
Phường Minh Phương, 

Thành phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ

0902168218  

4  Công ty cổ phần thương 
mại Y dược SKT

Số nhà 32, phố Hàn 
Thuyên, phường Tân 

Dân, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ.

0912599569  

5  Công ty cổ phần dược 
Phú Thọ

Số 2201 đường Hùng 
Vương, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0913299879  

6  Công ty TNHH dược 
phẩm CH Pharma

Tổ 1, Đường Thiều Hoa, 
Phố Tân Thành, Phường 
Tân Dân, TP.Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ.

0971502666  

7  Công ty cổ phần dược 
phẩm Anh Quân

Tổ 60, khu Hợp Phương, 
phường Minh Phương, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0978507123  

8  Công ty TNHH Y dược 
Ngọc Thiện

Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
0327988828  

9  Công ty cổ phần Minh 
Anh 

Khu 1, thị trấn Sông 
Thao, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
0977365582  

10  Công ty cổ phần dược 
Bảo Khánh

Khu 9, xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
0982316387  

11  Công ty cổ phầnn Y 
Dược Trang Anh

Số 01 - Tổ 29- Khu 3 
Phường Nông Trang, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

0918823686  

12  
Công ty TNHH thương 

mại và dược phẩm 
Hoàng Hà

Khu Đồng Lẻ, phường 
Dữu Lâu, TP. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ
0978792203  
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13  Công ty cổ phần dược 
phẩm An Nhiên

Số nhà 557, đường Châu 
Phong, phường Tân Dân, 
TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

0968612898  

14  
Công ty TNHH Thương 

Mại Và Phát Triển 
Trường An

Thửa đất số 190, tờ bản 
đồ số 12, khu Tân Tiến, 
phường Tân Dân, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

0973531136  

15  Công ty cổ phần dược 
phẩm Thiên Trang

Số nhà 167, Khu 6C, 
phường Nông Trang, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ.

0949008294  

16  Công ty cổ phần dược 
phẩm Wealphar

Lô CN5, Khu Công 
Nghiệp Thụy Vân, xã 

Thụy Vân, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

0983588682  

17  
Chi nhánh Công ty cổ 
phần Traphaco tại Phú 

Thọ

Khu đô thị Minh Phương, 
phường Minh Phương, 

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
0962431086  

18  
Chi nhánh Công ty cổ 

phần Dược-TBYT Bình 
Định tại Phú Thọ

Số 130, đường Lê Đồng, 
phường Vân Phú, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ.

0913438883  

19  
Chi Nhánh Phú Thọ - 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Savi

Số 1354 Đại lộ Hùng 
Vương, khu Minh Hà 2, 
phường Tiên Cát, TP. 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

0987510321  

20  

Chi Nhánh Công ty cổ 
phần Dược phẩm 

TV.PHARM tại Phú 
Thọ

Số 18 đường Nguyễn 
Trãi, Khu đô thị Minh 
Phương, phường Minh 

Phương, Thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ.

0989279166  

21  Công ty cổ phần thương 
mại Vinh Hân

Trụ sở chính: Số nhà 122, 
tổ 3, đường Nam, thị trấn 
Phong Châu, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ. Địa 

chỉ kinh doanh: Tổ 5, khu 
6, thị trấn Phong Châu, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ.

0976046754  

22  
Công ty TNHH dược 
phẩm và thương mại 

Bảo An

Đường Nguyễn Du, Tổ 
28, Khu 4, phường Dữu 
Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0839953299  

23  Công ty cổ phần khoa 
học công nghệ DR.SON

Khu Tân Hoa, xã Đồng 
Thịnh, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
0917396656  
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B Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối 
thiểu để các tổ chức định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng   

I Dịch vụ ra, vào bến xe ô tô    

1  Ban quản lý bến xe 
khách Phú Thọ 

Số 1506 Đại lộ Hùng 
vương, Phường Gia Cẩm, 
Thành phố Việt Trì, Phú 

Thọ

02103841484

Quản lý 
08 bến 
xe 
khách: 
Việt Trì, 
Phú 
Thọ, 
Thanh 
Ba, Lâm 
Thao, 
Thanh 
Sơn, 
Tân 
Sơn, Đề 
Ngữ, 
Yên Lập

2  Công ty Cổ phần vận tải 
ô tô Việt Hùng 

Thị trấn Hạ Hòa - Huyện 
Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 02103860057

Quản lý 
01 bến 
xe 
khách: 
Ấm 
Thượng

3  
Công ty Cổ phần thương 

mại và Dịch vụ Phúc 
Hưng 

Số nhà 28, đường Đông 
viên, khu Đông Viên, - 

Thị trấn Cẩm Khê - 
Huyện Cẩm Khê - Tỉnh 

Phú Thọ

021066586789

Quản lý 
01 bến 
xe 
khách:  
Mỹ 
Lung

4  Doanh nghiệp tư nhân 
Phương Nam 

số 28 Đường Đông Viên, 
Khu Đông Viên, Thị trấn 

Cẩm Khê, huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ

02106 586 789

Quản lý 
01 bến 
xe 
khách:  
Cẩm 
Khê

5  Công ty Cổ phần Đức 
Thuận 

Khu 3, xã Đoan Hạ, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
02103877327

Quản lý 
01 bến 
xe 
khách:  
Thanh 
Thủy

II Dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc 
công chứng    
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1 Giá dịch vụ 
công chứng

Phòng Công chứng số 
01

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, 
số 408, đường Nguyễn 
Tất Thành, phường Tân 
Dân, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

0210.3.844.058  

2 Giá dịch vụ 
công chứng

Phòng Công chứng số 
02

Số 34, đường Nguyễn 
Trãi, phường Âu Cơ, thị 

xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
0210.3.820.734  

3 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Việt Trì

Số nhà 464, đường Châu 
Phong, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0210.3.818.464  

4 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Phú Thọ

Số nhà 71, phố Minh 
Lang, phường Tiên Cát, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0385052582  

5 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Kim Đức

Tòa nhà  LTA, số nhà 
2436, đường Hùng 

Vương, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.

0982131963  

6 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Âu Cơ

Số nhà 60,  phố Quang 
Trung, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

0210.3.619.666  

7 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Hùng Minh

Số nhà 2497, đường 
Hùng Vương, phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0983572959  

8 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Trần Thị Như

Phố Tân Thịnh, thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ
0984201288  

9 Giá dịch vụ 
công chứng Văn phòng công chứng

Số nhà 503, đường Chi 
Lăng, khu 6, thị trấn 

Phong Châu, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ.

0210.3.776.688  

10 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Lâm Thao

Số nhà 31, phố Nguyễn 
Doãn Cung, Khu Lâm 

Thao, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ

0987642156  

11 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Đoan Hùng

Khu Đầu Lô, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
0915239416  

12 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Hà Thúy Ngữ

Khu 23, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
0985200186  
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13 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Duy Tín

Số 103, phố Bạch Đằng, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

0210.3.616.616  

14 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Nguyễn Văn Thắng

Số nhà 302, đường Hoa 
Khê, thị trấn Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 
Thọ.

0944282048  

15 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Vũ Thị Thu Hiền

Khu 2, đường Tôn Đức 
Thắng, xã Thanh Đình, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.

0973.150.515  

16 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Hoàng Thị Kim Hòa

Số nhà 11, Ngõ 126, 
đường Âu Cơ, khu 10, thị 

trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 
Hòa, tỉnh Phú Thọ.

08467333  

17 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Nguyễn Thu Hiền

Khu 8, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 0969021366  

18 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Phương Văn Toàn

Khu Phố, thị trấn Thanh 
Thủy, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ.
0912168100  

19 Giá dịch vụ 
công chứng

Văn phòng công chứng 
Trần Nguyên Hạnh

Số nhà 148, đường Hùng 
Vương, khu 12, xã Kim 
Đức, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ.

0982523089  

III
Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp 
dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt

 
 

1 Công ty Cổ phần Môi 
trường và Dịch vụ đô thị 

Việt Trì

Đường Hùng Vương, 
phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

0977 462 368

 

2 Công ty Cổ phần Môi 
trường Đô thị Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ

0912 775 027
 

3 Công ty CP xử lý và chế 
biến chất thải Phú Thọ

SN 21, phố Gò Mun, Khu 
5, phường Vân Cơ, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ

0210 3952799

 

4
Ban quản lý dự án đầu 

tư và dịch vụ công cộng 
huyện Lâm Thao

Khu Lâm Thao, Thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ
0912 595 464

 

5
HTX dịch vụ nông 
nghiệp thị trấn Lâm 

Thao

Thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
0978778235

 

6
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng thị 
trấn Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0974855383
 

7 HTX dịch vụ nông 
nghiệp xã Cao Xá

Xã Cao Xá, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0989114874
 



14

8
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng 
Kinh Kệ

Xã Kinh Kệ, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0969256916
 

9 HTX dịch vụ nông 
nghiệp Sơn Dương

Xã Phùng Nguyên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0369377999
 

10
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng 
Hợp Hải 

Xã Phùng Nguyên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0982431389
 

11
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng 
Vân Hùng

Xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0975481187
 

12
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng 
Thạch Vỹ

Xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0326501509
 

13
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng xã 
Bản Nguyên

Xã Bản Nguyên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0985146315
 

14
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Sơn Vi

Xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0388548084
 

15
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Vĩnh Lại

Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0382243660
 

16
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Thạch Sơn 

Xã Thạch Sơn, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0968266188
 

17
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Xuân Huy

Xã Xuân Huy, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0914671027
 

18
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Xuân Lũng

Xã Xuân Lũng, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0982323748
 

19
HTX dịch vụ nông 

nghiệp và điện năng Xã 
Tiên Kiên

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

0983487455
 

20
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Đoan Hùng

Khu Tân Tiến, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
0967 027 333

 

21
HTX Môi trường và 
Dịch vụ  tổng hợp xã 

Tiêu Sơn

Khu 1, xã Yên Kiện, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
0913 051 708

 

22 Tổ thu gom rác thải xã 
Bằng Luân

Khu 10, xã Bằng Luân, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
0978 401 022

 

23 Tổ thu gom rác thải xã 
Tây Cốc

xã Tây Cốc, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ

0366 375 921
 

24
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Tam Nông

Thị trấn Hưng Hoá, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
0988 943 979

 

25
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Cẩm Khê
Thị trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

0918 879 398
 

26 Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp xã 

Khu Phú Cát,
xã Hùng Việt, huyện Cẩm 

0978 300 835
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Hùng Việt Khê, tỉnh Phú Thọ

27
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp xã 
Đồng Lương

Khu Thống Nhất,
xã Đồng Lương, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

0378 642 894
 

28
Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp xã Điêu 

Lương

Khu Xóm Sậu,
xã Điêu Lương, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
0968 119 297

 

29
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp điện năng 
Phương Xá

Khu Minh Tân, xã Minh 
Tân, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
0985 379 252

 

30 Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Quyết Thắng

Khu Cầu Miếu, 
xã Tiên Lương, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
0979 081 234

 

31

Trung tâm phát triển 
Cụm CN và công trình 
công cộng huyện Yên 

Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện 
Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

0981 559 869

 

32
Ban Quản lý dự án và 

môi trường - đô thị 
huyện Hạ Hòa

Khu 2, thị trấn Hạ Hoà, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ 
0210 3676 035

 

33
HTX xây dựng và dịch 
vụ vận tải nông nghiệp 

Duy Khánh
Khu 4, xã Văn Lang, 

huyện Hạ Hòa
0869 158 818

 

34 Tổ thu gom rác xã Vô 
Tranh

Khu 7, xã Vô Tranh, 
huyện Hạ Hòa

0388 608 057
 

35 HTX DV nông nghiệp 
tổng hợp Hiền Lương

Khu 9, xã Hiền Lương, 
huyện Hạ Hòa

0388 121 278
 

36 Tổ thu gom rác xã Đan 
Thượng

Khu 7, xã Đan Thượng, 
huyện Hạ Hòa

0979 911 663
 

37
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu, 
Huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ
0210 6265 036

 

38

Trung tâm phát triển 
Cụm công nghiệp và 
Công trình công cộng 

huyện Tân Sơn
Thị trấn Tân Phú, huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

02103 615 516

 

39
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Thanh Sơn

Phố Hạ Sơn, Thị trấn 
Thanh Sơn, Huyện Thanh 

Sơn, Phú Thọ
02103 978 668 

 

40
Ban quản lý các công 
trình công cộng huyện 

Thanh Ba

 Thị trấn Thanh Ba, 
Huyện Thanh Ba, Phú 

Thọ
0983 659 035

 

41
HTX Dịch vụ vệ sinh 

môi trường thị trấn 
Thanh Ba

 Thị trấn Thanh Ba, 
Huyện Thanh Ba, Phú 

Thọ
0984 116 269

 

42
Cơ sở Vũ Đình Kiên

Xã Tu Vũ, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

0964 233 309
 

43 HTX dịch vụ môi 
trường Đồng Trung

Xã Đồng Trung, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ 
0978 932 286

 

44 Công ty TNHH 1 thành 
viên Blus SKY

Xã Hoàng Xá, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

0968 007 670
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Thọ

45
HTX Thanh Bình

Thị trấn Thanh Thủy, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
0986 882 786

 

46 HTX dịch vụ Thủy lợi 
Thạch Đồng

Xã Thạch Đồng, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ 
0984 824 600

 

47 HTX Nông nghiệp Xuân 
Lộc

Xã Xuân Lộc, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ 
0969 199 135

 

48 HTX Nông nghiệp Đào 
Xá

Xã Đào Xá, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

0977 409 228
 

49
Dịch vụ kinh 
doanh nước 
khoáng nóng

Công ty Cổ phần 
Khoáng nóng Thanh 

Thủy

 Xã Bảo Yên, huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ
0968516297

 

C Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do Chính phủ ban hành   

I Xi măng     

1  Công ty TNHH phát 
triển Công Nghiệp

Lô số 1, khu công nghiệp 
Thụy Vân, thành phố Việt 

Trì
02103952009  

2  
Công ty CP khai khoáng 
và cơ khí hữu nghị Vĩnh 

Sinh

Khu CN Thuỵ Vân, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt 

Trì

(84-210) 2220 
350  

3  Công ty CP xi măng 
Hữu Nghị

Khu  CN Thuỵ Vân,  
thành phố Việt Trì 0210252009  

4  Công ty TNHH MTV 
Sơn Ngân Cung

Số nhà 1860, đường 
Hùng Vương, Nông 

Trang, thành phố Việt Trì
0913098710  

5  
Công ty TNHH XD Vận 
tải và thương mại Minh 

Đạt

Khu 8, xã văn Lung, thị 
xã Phú Thọ 0987393078  

6  Công ty TNHH Đông 
Phong

Khu  4,  xã Phùng 
Nguyên,  huyện Lâm 

Thao
02103 825 065  

7  
Công ty TNHH MTV 
thương mại và thiết bị 

Anh Khoa

Cụm Công nghiệp Hợp 
Hải - Kinh Kệ, Xã Phù 
Nguyên, Huyện Lâm 

Thao

02103793999  

8  Công ty cổ phần xi 
măng Vicem Sông Thao

Khu 9, xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba 02103884927  

9  Cty cổ phần xi măng 
Phú Thọ

Khu  12,  TT Thanh Ba,  
huyện Thanh Ba

(0210) 3885 
310  

10  
Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 

Cường Đức

Khu 11 Cổ Tiết, huyện 
Tam Nông 0988101908  
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11  
Công ty TNHH Một 

thành viên Phát Đạt Phú 
Thọ

Khu 5, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì 0936317999  

12  Công ty cổ phần vật tư 
tổng hợp Vĩnh Phú

Số 2316, đại lộ Hùng 
Vương, Vân Cơ, thành 

phố Việt Trì

02103952102/ 
02103810333  

13  Công ty TNHH thương 
mại Nghĩa Nhung

Số nhà 3093, Phường 
Vân Cơ, thành phố Việt 

Trì
02103852518  

14  Công ty cổ phần đầu tư 
Thương mại Đức Quân

Số nhà 22, ngõ 71, đường 
Phan Chu Chinh, Gia 

Cẩm, thành phố Việt Trì
02106526868  

15  
Công ty TNHH thương 
mại và xây dựng Thế 

Cường

Khu 4, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì

0210952696/ 
0210952386  

16  Công ty TNHH Chiển 
Lợi

Số nhà 17-19, đường Nhi 
Đồng, phường Gia Cẩm, 

thành phố Việt Trì
02103810033  

17  
Công Ty Cổ Phần Xây 
Dựng Và Bê Tông Biển 

Đông

Số nhà 2234, đường 
Hùng Vương, Phường 

Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú 
Thọ

0914.600.285  

II Thép Xây dựng   

1  Công ty TNHH Tân 
Thành Phú Thọ

Khu 10, Kim Đức, thành 
phố Việt Trì 02103953883  

2  Công ty cổ phần xi 
măng Hữu Nghị 

Khu Công nghiệp Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì 0210252009  

3  Công ty TNHH Thương 
mại Đạt Việt

Đội 1, phường Minh 
Nông, thành phố Việt Trì 0912964321  

4  Công ty CP thương mại 
và xây dựng Hồng Phát

Khu Đô Thị Minh 
Phương, Nông Trang,  

thành phố Việt Trì
0915968698  

5  
Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 
và vận tải Thái Phong

Khu phương lai 6, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao
0912181302  

6  
Công ty TNHH xây 

dựng thương mại Vĩnh 
Phúc

Tổ 9, phố Tân Thành, 
phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì
0986886160  

7  Công ty TNHH thương 
mại Nghĩa Nhung

Số nhà 3093, Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì 02103852518  

8  Công ty Cổ phần vật tư 
TH Vĩnh Phú 

Số nhà 2316, Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì 02103952102  

9  
Công ty TNHH Thương 
mại và Đầu tư xây dựng 

Nam Tiến

Khu 22, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thuỷ 02103878674  

10  Công ty cổ phần Lương 
thực Phú Thọ

Phố Nguyễn Trãi, 
Phường Âu Cơ, TX Phú 

Thọ
0986591641  
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11  
Công ty Cổ phần đầu tư 

Thương mại Xuân 
Khiêm

Khu Trường An, phường 
Hùng Vương, thị xã Phú 

Thọ
02102212017  

12  Công ty cổ phần Thắng 
Mạnh

Số nhà 278, Đường Âu 
Cơ, Khu Tân Sơn, thị trấn 

Lâm Thao, huyện Lâm 
Thao

0984157599  

13  
Công ty TNHH thương 
mại và vận tải Trường 

Phát

Số 108, Tổ 40, Khu 14, 
phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì
02103526119  

14  
Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 

Cường Đức

Khu 11, xã Cổ Tiết, 
huyện Tam Nông 0988101908  

15  Công ty cổ phần thương 
mại Hòa Bình Minh

Đường Hùng Vương, khu 
4, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì

02103878674  

16  Công ty TNHH Giang 
Nam

Khu 3, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì 0210 3857954  

17  
Công ty TNHH Thương 
mại và Xây dựng Thế 

Cường

Khu  4,  phường Vân 
Phú, thành phố Việt Trì 0210952696  

18  Công ty TNHH thương 
mại Tấn Thành

Khu 4, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì 0210 3955819  

19  
Công ty TNHH xây 

dựng và vận tải Thắng 
Nguyệt

Tân An 4, TT Yên Lập, 
H. Yên Lập, T. Phú Thọ 0984787046  

20  Công ty TNHH Đại Hà
Khu Minh Tiến, X. Đồng 

Thịnh, H. Yên Lập, T. 
Phú ThọLập, T. Phú Thọ

0968994354  

21  
Công ty TNHH xây 

dựng, thương mại Long 
Hà

Khu Thống Nhất, X. 
Đồng Thịnh, H. Yên Lập, 

T. Phú Thọ
0988575575  

22  Công ty TNHH Phạm 
Thiều 

Khu 1 xã Xuân 
Lộc,huyện Thanh Thủy 0983266325  

23  Công ty TNHH XD và 
TM Ngọc Lan

Cụm CN Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy 0984062888  

24  Công Ty Cổ Phần Phúc 
Hưng

Số nhà 3117, đường 
Hùng Vương, Phường 

Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú 
Thọ

0913.282.276  

25  
Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Thép Việt 
Pháp

Đường Trần Toại, 
Phường Vân Phú, TP 

Việt Trì, Phú Thọ
0866.520.899  

26  
Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nam Hoà 
Phát

Ngõ 903 Phố Sông Thao, 
Phường Thọ Sơn, TP Việt 

Trì, Phú Thọ
0929.219.219  

  III Than   

1  Công ty kinh doanh 
Than Vĩnh Phú

Tổ 16, phố Kiến Thiết, 
phường Bến Gót, thành 

phố Việt Trì
02103862450  
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2  Công ty cổ phần 
Khoáng sản Tây Bắc

Số 709, đại lộ Hùng 
Vương, phường Bến Gót, 

thành phố Việt Trì
0978982142  

3  Công ty TNHH thương 
mại tổng hợp Đức Minh

Thôn Ngọc Trúc, xã Chí 
Đám, huyện Đoan Hùng 0913320786  

4  
Công ty cổ phần kinh 

doanh và chế biến 
khoáng sản Tây Bắc

Phố Hồng Hà, phường 
Bến Gót, thành phố Việt 

Trì
0210 3862862  

5  Công ty cổ phần IDC
Đường Sông Thao, 

phường Bến Gót, thành 
phố Việt Trì

(0210)6272228  

6  
Công ty TNHH Thương 

mại Đức Trung Minh 
Tâm

Khu đô thị Tân Dân, 
phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì
 0210 3848789  

7  Công ty TNHH một 
thành viên Hoàn Trang

Cảng Việt Trì, tổ 29, phố 
Hồng Hà 2, phường Bến 
Gót, thành phố Việt Trì

0913916026  

8  Công ty cổ phần Trường 
Thịnh

Khu hành chính Hưng 
Tiến, TT Đoan Hùng, 

huyện Đoan Hùng
0946511528  

9  Cty TNHH thương mại 
tổng hợp Đức Minh

Thôn Ngọc Chúc, xã Chí 
Đám, huyện Đoan Hùng 0913320786  

10  Cty CP thương mại 
HKDV

Khu 3, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì 02103527577  

11  Công ty TNHH Tea 
Paris Việt Nam

Xóm Minh Thanh, xã 
Minh Đài, huyện Tân Sơn 0966318555  

12  

Công Ty TNHH Phát 
Triển Vận Tải Và 

Thương Mại Đức An

Số nhà 28B, tổ 41, đường 
Hà Huy Tập, Phường Gia 

Cẩm, TP Việt Trì, Phú 
Thọ

0904.488.969  

IV Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, 
gia cầm và thủy sản   

1  Công ty TNHH một 
thành viên Ngọc Hà

Khu 10, xã Bằng Luân, 
huyện Đoan Hùng 0915226764  

2  Công ty cổ phần BTK 
VETTRACO

Khu 2, xã Tân Phương, 
huyện Thanh Thủy 0962388555  

3  Công ty cổ phần tập 
đoàn GOOVET

Lô số 5, KCN Thụy Vân, 
xã Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì
0915226764  

V Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện   

1  Công ty TNHH Quốc Tế 
Đại Liên

Khu 14, Xã Vĩnh Lại, 
huyện Lâm Thao 0988942456  

2  Công ty TNHH Hà 
Trang

Số nhà 53, phố Thanh Hà, 
phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì
0912988093  

VI Muối ăn   
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1  Công ty TNHH TOHA Tổ 1, Khu 8, phường 
Nông Trang, Việt Trì 0964838666  

2  
Công ty TNHH sản xuất 

gia vị thực phẩm Hòa 
Bình

Phố Khánh, thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Thanh 

Sơn, tỉnh Phú Thọ
0978898762  

VII Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố 
định bằng đường bộ   

 

1  Công ty TNHH Vân 
Nam

Số nhà 219, KDC Tân 
Thành, Phường Hùng 
Vương, T.xã Phú Thọ, 

Tỉnh Phú Thọ

0913099587  

2  

Chi nhánh Phú Thọ - 
Công ty TNHH Đâu tư 
thương mai và dịch vụ 

HANCOM

Khu 8, Xã Phù Ninh, 
Huyện Phù Ninh, Tỉnh 

Phú Thọ
0397125555  

3  Doanh nghiệp tư nhân 
thương mại Thủy Chính 

Số nhà 97-99, KDC Phú 
An, - Phường Phong 

Châu – t.xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ

0983588333  

4  HTX Dịch vụ vận tải 
Xuân Quang

SN 1946 - P.Nông Trang 
- TP.Việt Trì - T.Phú Thọ 0983101657  

5  Hợp tác xã vận tải Hồng 
Hà

khu 14 - Xã Dân Quyền - 
Huyện Tam Nông - Tỉnh 

Phú Thọ
0963056336  

6  
Công ty Cổ phần 

Thương mại và vận tải 
Hoàng Hà 

Số nhà 818, đường Hùng 
Vương - Phường Thanh 
Miếu - Thành phố Việt 

Trì - Tỉnh Phú Thọ

02103863920  

7  Công ty TNHH vận tải 
và dịch vụ Đức An PT

Khu 4 - Xã Phù Ninh - 
Huyện Phù Ninh - Tỉnh 

Phú Thọ
0888799666  

8  Công ty Cổ phần Đức 
Thuận

Khu 3, xã Đoan Hạ, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
02103877327  

9  Công ty TNHH Âu Lạc

Số nhà 02, Tổ 14B, Khu 
3, - Phường Vân Cơ - 

Thành phố Việt Trì - Tỉnh 
Phú Thọ

0983405989  

10  Công ty TNHH Hùng 
Phú

Khu1 - Phường Vân Phú 
- Thành phố Việt Trì - 

Tỉnh Phú Thọ
0912812471  

11  Công ty Cổ phần vận tải 
và Du lịch Long Vượng

Khu Đình - Xã Địch Quả 
- Huyện Thanh Sơn - 

Tỉnh Phú Thọ
0982246512  

12  Doanh nghiệp tư nhân 
Đại Việt 

Khu 4 - Phường Vân Phú 
- Thành phố Việt Trì - 

Tỉnh Phú Thọ
02103952644  

13  
Công ty Cổ phần 

Thương mại và vận tải 
Nhật Minh

Số nhà 73, khu 9, Thị 
Trấn Hùng Sơn, Huyện 

Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
02103738535  
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14  Công ty Cổ phần vận tải 
ô tô Phú Thọ 

SN 2821, Đường Hùng 
Vương - Phường Vân Cơ 

- Thành phố Việt Trì - 
Tỉnh Phú Thọ

02103953147  

15  
Công ty Cổ phần thương 

mại và Dịch vụ Phúc 
Hưng 

Số nhà 28, đường Đông 
viên, khu Đông Viên, - 
Thị trấn Sông Thao - 

Huyện Cẩm Khê - Tỉnh 
Phú Thọ

21066586789  

16  
Công ty Cổ phần thương 

mại vận tải Phương 
Tuấn 

Khu 5 - Xã Thạch Sơn - 
Huyện Lâm Thao - Tỉnh 

Phú Thọ
0967292256  

17  Công Ty TNHH Vận 
Tải Duyên Hải Phú Thọ

Lô số 2, Khu Công 
nghiệp Thụy Vân, Xã 

Thụy Vân, TP Việt Trì, 
Phú Thọ

0902.255.785  

VIII Thiết bị Y tế   

 Doanh nghiệp công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế   

1  Công ty cổ phần Dược 
liệu Việt Nam

Khu 8, Xã Phù Ninh, 
Huyện Phù Ninh, Tỉnh 

Phú Thọ
0915358359  

2  
Công ty TNHH thương 
mại xuất nhập khẩu dệt 

may Thái Dương

Số 02 đường Đại Nải, 
Phường Nông Trang, Việt 

Trì, Tỉnh Phú Thọ
0986183333  

3  Công ty TNHH phát 
triển Y học việt

Thôn Phượng Hùng 1, Xã 
Chí Đám, Huyện Đoan 
Hùng, Tỉnh Phú Thọ

0898641369  

4  Công ty TNHH 
DONGKUK Việt Nam

Lô số 10, KCN Thụy 
Vân, Xã Thụy Vân, Việt 

Trì, Tỉnh Phú Thọ
02106252901  

5  Công ty TNHH 
VIKORE Phú Thọ

Lô B6, Khu công nghiệp 
Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

02103859860  

 Doanh nghiệp Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại 
A,B   

6  Công ty TNHH Dược 
Đông Phương Phú Thọ

Số nhà 251 khu Thành 
Công, thị trấn Cẩm Khê, 

Thị trấn Sông Thao, 
Huyện Cẩm Khê, Tỉnh 

Phú Thọ

0838261234  

7  Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Siêu Thanh

Tổ 2, Khu Vân Cơ, 
Phường Minh Phương, 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

0977053451  

8  
Công ty cổ phần thương 
mại dược phẩm Hồng 

Đức

Khu 7, Xã Trưng Vương, 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 0989122235  

9  Công ty cổ phần thương 
mại dược MARIANA

Tổ 5 khu Bảo Đà, 
Phường Dữu Lâu, Việt 

Trì, Tỉnh Phú Thọ
0976670445  
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IX
Dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

  

 * Các cơ sở y tế công lập   

1  Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Phú Thọ

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

2  
Bệnh viện Y dược cổ 
truyền và PHCN tỉnh 

Phú Thọ

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

3  Bệnh viện Phổi tỉnh Phú 
Thọ

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 0913817961  

4  Bệnh viện Tâm thần tỉnh 
Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 0933922457  

5  Bệnh viện Mắt tỉnh Phú 
Thọ

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

6  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Phú Thọ

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

7  Bệnh viện đa khoa thị xã 
Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 0983922457  

8  Trung tâm y tế huyện 
Phù Ninh

Huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ   

9  Trung tâm y tế huyện 
Thanh Ba

Huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ   

10  Trung tâm y tế huyện 
Hạ Hòa

Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ   

11  Trung tâm y tế huyện 
Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ   

12  Trung tâm y tế huyện 
Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ   

13  Trung tâm y tế huyện 
Yên Lập

Huyện Yên Lập, tỉnh Phú 
Thọ   

14  Trung tâm y tế huyện 
Tam Nông

Huyện Tâm Nông, tỉnh 
Phú Thọ   

15  Trung tâm y tế huyện 
Thanh Thủy

Huyện Thanh Thủy, tỉnh 
Phú Thọ   

16  Trung tâm y tế huyện 
Lâm Thao

Huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ   

17  Trung tâm y tế huyện 
Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn, tỉnh 
Phú Thọ   

18  Trung tâm y tế huyện 
Tân Sơn

Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 
Thọ   

19  Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

20  Trung tâm y tế thành 
phố Việt Trì

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

* Các cơ sở y tế tư nhân   
 Các bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện ngành   

21  Bệnh viện đa khoa tư 
nhân Hùng Vương

Huyện Đoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ   
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22  Bệnh viện Mắt Sài Gòn 
Phú Thọ

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

23  Bệnh viện đa khoa Việt 
Đức

Thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ   

24  
Công ty Cổ phần bệnh 
viện mắt Hà Nội Phú 

Thọ

Số nhà B04, tổ 16i, Khu 
Châu Phong, phường Gia 

Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

  

 * Thành phố Việt trì   

25  Pk Răng Hàm Mặt Bạch 
Mai

Khu 1A, P.Vân Phú, 
TP.Việt Trì   

26  Pk Đa Khoa Châu 
Phong Ii

Số 533, đường Châu 
Phong, P.Dữu Lâu, 

TP.Việt Trì
  

27  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Duy Hân

Số 2831, đường Hùng 
Vương, TP Việt Trì   

28  Pk Ck Nội Bs Thắng Khu 5, phường Vân Phú, 
TP Việt Trì   

29  Pk Phụ Sản An Sinh Đường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Việt trì   

30  Phòng Khám Fushico
Số 2201 đường Hùng 

Vương, P.Gia Cẩm, TP 
Việt Trì

  

31  Pk Ck Nội 165 Nguyệt 
Cư Minh Phương, Việt Trì.   

32  Pk Chuyên Khoa Da 
Liễu

Phường Gia Cẩm, Việt 
Trì.   

33  Pk Cđha Quý Nhân Phường Minh Nông, Việt 
Trì.   

34  Pk Rănh Hàm Mặtgia 
Hưng

Khu 2, Thôn Nỗ Lực, xã 
Thuỵ Vân, TP.Việt Trì   

35  Phòng Khám Ck Da 
Liễu Thu Cúc

Số 2182 Đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 

TP.Việt Trì
  

36  Cơ Sở Kính Thuốc Việt 
Trì

Số 2151 đường Hùng 
Vương, TP Việt Trì   

37  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Hải Anh

Xã Thụy Vân, thành phố 
Việt Trì   

38  Pk Rănh Hàm Mặt Hồng 
Điệp

Phường Dữu Lâu, Việt 
Trì.   

39  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Gia Truyền Huệ Dĩnh

Phường Gia Cẩm, Việt 
Trì.   

40  Phòng Xét Nghiệm 
Melatec

Phường Tân Dân, TP 
Việt Trì   

41  Phòng Xét Nghiệm Bs 
Hồng

Phường Minh Phương, 
Việt Trì.   

42  Pkck Ngoại 68-Vn Phường Nông Trang, Việt 
Trì   
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43  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Quang Anh

Số 2355-2357 đường 
Hùng Vương, P.Nông 

Trang,TP.Việt trì
  

44  Pkck Nội Bình An
Số 140, đường Nguyễn 

Du, P.Nông Trang, 
TP.Việt Trì

  

45  Cơ Sở Dịch Vụ Việt 
Hương

Đường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Việt trì   

46  Pk Ck Nhi Nam Nhung
SN 2305, tổ 92, khu 8 
P.Nông Trang, TP.Việt 

Trì.
  

47  Kính Mắt Sài Gòn
Số 2859 đường Hùng 

Vương, P.Vân Cơ, 
TP.Việt Trì.

  

48  Pkck Phụ Sản Mommy 
And Baby Care

Tổ 32 đường Phù Đổng, 
khu Châu Phong, phường 

Dữu Lâu, Việt Trì
  

49  Kính Mắt Quang Minh
Số 1887, Hùng Vương, 
P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, 

PT
  

50  Phòng Khám Ck Da 
Liễu Liên Hương

Số 550, Đ.Nguyễn Tất 
Thành, P.Gia Cẩm. 

TP.Việt Trì
  

51  Phòng Khám Đa Khoa 
Khu Công Nghiệp

Lô số 8, khu Công nghiệp 
Thuỵ Vân, xã Thuỵ Vân, 

TP.Việt Trì
  

52  Pk Ck Phụ Sản Hà 
Phương

Tổ 21B, Khu 11, phường 
Gia Cẩm, thành phố Việt 

Trì
  

53  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Thiện Đức

Tổ 43, khu 5, phường 
Nông Trang, thành phố 

Việt Trì
  

54  Phòng Khám Ck Rhm 
Lương Quốc Hùng

Khu 11 xã Thanh Đình, 
thành phố Việt Trì   

55  Phòng Khám Ck Nội 
Nhi Đức

Khu 4 phường Vân Phú, 
TP. Việt trì   

56  Phòng Khám Ck Rhm 
Anh Giang

Số 89 đường Quang 
Trung, phường Nông 

Trang, thành phố Việt Trì
  

57  Phòng Khám Ck Nội 
Nhi Phúc

Số 185, Hai Bà Trưng, 
Thọ Sơn, Việt Trì.   

58  Phòng Khám Đa Khoa 
Âu Cơ

Số 38, Minh Lang, Tiên 
Cát, Việt Trì   

59  Pk Rhm Minh Hoàng Khu 3 xã Vân Phú, 
TP.Việt Trì   

60  Phòng Khám Ck Nội 
Thanh Phương

Khu 12 P.Thanh Miếu, 
TP.Việt Trì   

61  Cs Kính Thuốc Việt 
Thắng

Số 2259 đường Hùng 
Vương, thành phố Việt 

Trì
  



25

62  Cơ Sơ Dịch Vụ Y Tế 
Phạm Th.Liên Hương

Số nhà 5 tổ 5 Tân Dân , 
thành phố Việt Trì   

63  Phòng Khám Ck Mắt Dr 
Hải Vân

Số nhà 392 Châu Phong, 
phường Gia Cẩm, 

TP.Việt Trì.
  

64  Phòng Khám Yhct Gia 
Bảo

P.Minh Nông, TP.Việt 
Trì   

65  Pkck Da Liễu Tâm Phát
Số 429, đường Châu 

Phong, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì

  

66  Pk Ck Ngoại Nam Khoa 
Việt Trì

Phường Nông Trang, Việt 
Trì   

67  Pk Đa Khoa Dung Châu
Số 452 đường Nguyễn 

Tất Thành, P.Nông trang, 
TP. Việt Trì.

  

68  Phòng Khám Ck Tmh 
Đức Đạt

Khu Minh Tân, phường 
Minh Nông, thành phố 

Việt Trì.
  

69  Phòng Khám Ck Nội 
Phúc Lâm

Khu 3 xã Thanh Đình, 
thành phố Việt Trì   

70  Phòng Khám Ck Nội 
Khánh Nam

Số 57 đường Hoa Vương, 
phường Tiên Cát,Thành 

phố Việt Trì
  

71  Phòng Khám Ck Rhm 
Ngọc Tuấn

Số 980-982 đường Hùng 
Vương, phường Thọ Sơn, 

thành phố Việt Trì.
  

72  Phòng Khám Ck Rhm 
Phương Nam

Số 526 đường Châu 
Phong, phường Gia Cẩm, 

Thành phố Việt Trì
  

73  Cơ Sở Dvyt Ngọc Tâm
Số 535 đường Châu 

Phong, phường Dữu Lâu, 
Thành phố Việt Trì,

  

74  Phòng Xét Nghiệm Việt 
Trì

Số 307, đường Nguyễn 
Du, phường Nông Trang, 

Thành phố Việt Trì
  

75  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Medlatec

Tầng 1-Số 19A, khu Tân 
Dân, phường Tân Dân, 

TP.Việt Trì
  

76  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Gia Truyền Thăng Long

Số 2853 đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 

TP.Việt Trì
  

77  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Rhm Âu Lạc

Số 56 đường Vũ Duệ, 
phường Nông Trang, 

TP.Việt Trì
  

78  

Phòng Khám Đa Khoa 
Bạch Mai Trực Thuộc 
Công Ty Sao Việt Phú 

Thọ

Số 2258 đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 

thành phố Việt Trì
  

79  Cơ Sở Dich Vụ Kính 
Thuốc

Số 1285, đường Hùng 
Vương, thành phố Việt   
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Trì

80  Phòng Khám Đa Khoa 
Vĩnh Phú

Khu nhà vườn, đồi Ong 
Vang, P.Dữu lâu, thành 

phố Việt trì
  

81  Phòng Khám Rhm Trần 
Phú 2

Khu 5 xã Thanh Đình, 
thành phố Việt Trì   

82  Cơ Sở Dich Vụ Kính 
Thuốc

Xã Thụy Vân, thành phố 
Việt trì   

83  Pk Chuyên Khoa Nội 
Tim Mạch Phương Bình

Khu Liên Phương, 
P.Minh Phương, thành 

phố Việt Trì
  

84  Pk Chuyên Khoa Mắt 
Hương Giang

Số nhà 27 phố Hàn 
Thuyên, phường Tân 

Dân, thành phố Việt trì
  

85  Pk Chuyên Khoa Phụ 
Sản Eva

Tổ 31, khu Châu Phong, 
phường Dữu Lâu, thành 

phố Việt Trì
  

86  Phòng Khám Ck Yhct 
Bách Việt

Khu Hương Trầm, 
phường Dữu Lâu, thành 

phố Việt Trì
  

87  Phòng Khám Ck Tmh 
Việt Trì 1

Phường Dữu Lâu, Việt 
Trì.   

88  Phòng Khám Ck Tmh 
Tính Hương

Khu Nỗ Lực, xã Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì   

89  Pk Chuyên Khoa Mắt 
Việt Mỹ

Số 2481, đường Hùng 
Vương, Phường Nông 

Trang, thành phố Việt Trì
  

90  Phòng Khám Ck Rhm 
Việt Pháp

Số nhà 40, đường Lương 
Thế Vinh, P.Gia Cẩm, 

TP.Việt Trì
  

91  Phòng Khám Ck Yhct 
Nam Nguyễn

Số nhà 998, đường Hùng 
Vương, P.Thọ Sơn, 

TP.Việt Trì
  

92  
Phòng Xn Tâm An Trực 

Thuộc Ct Tnhh Dvyt 
Phúc An Thịnh

Số nhà17, ngách 15, ngõ 
70 Đ.Hàn Thuyên, P.Tân 

Dân, TP.Việt Trì
  

93  Phòng Khám Ck Yhct 
Chử Thị Minh Hiến

Số nhà 1323A - Tổ 33A, 
khu Minh Hà 1, P.Tiên 

Cát, TP. Việt Trì
  

94  Phòng Khám Ck Yhct 
Bùi Đức Dũng

Số nhà 228, đường 
Quang Trung, P.Tân Dân, 

thành phố Việt Trì
  

95  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Toàn Thắng

Số nhà 1233, phố Minh 
Hà, phường Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì.
  

96  Phòng Khám Nội Nhi 
558

Số nhà 558, Đường Châu 
Phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì
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97  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Vĩnh Thế 

Xương

Tổ 16A, khu 2A, phường 
Nông Trang, tp Việt Trì   

98  
Phòng Chẩn Trị Y Học 

Cổ Truyền  Nguyễn 
Xuân Thân

SN 1814, khu 2A, 
phường Nông Trang, tp 

Việt Trì, Phú Thọ
  

99  
Phòng Chẩn Trị Y Học 

Cổ Truyền Vũ Kim 
Trung

Tổ 90A, khu 8, phường 
Nông Trang, tp Việt Trì, 

Phú Thọ
  

100  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nguyễn Văn 

Hà

Khu 1, phường Vân Phú, 
tp Việt Trì, Phú Thọ   

101  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Phúc Lộc 

Thọ

Khu 3, phường Dữu Lâu, 
tp Việt Trì, Phú Thọ   

102  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn

Ki ốt A17, chợ Trung 
tâm, tp Việt Trì, Phú Thọ   

103  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nguyễn Thị 

Thục

Tổ 12, phố Đoàn Kết, 
phường Bạch Hạc, tp 

Việt Trì, Phú Thọ
  

104  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nguyễn Văn 

Đức

Tổ 18A, phố Minh Hà 1, 
phường Tiên Cát, tp Việt 

Trì, Phú Thọ
  

105  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Đặng Xuân Hùng

Số nhà 137, phố Minh Hà 
2, phường Tiên Cát, tp 

Việt Trì, Phú Thọ
  

106  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Đại Quang 

Vương

Tổ 1, khu Minh Tân, 
phường Minh Nông, tp 

Việt Trì, Phú Thọ
  

107  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Đặng Xuân Cường

Số nhà 1397, phố Minh 
Hà 2, phường Tiên Cát, 

tp Việt Trì, Phú Thọ
  

108  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Đặng Thị Thư

Số nhà 1383, phố Minh 
Hà 2, phường Tiên Cát, 

tp Việt Trì, Phú Thọ
  

109  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Việt Trì

Số nhà 1829,Đại lộ Hùng 
Vương, tp Việt Trì, Phú 

Thọ
  

110  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng - Hàm - Mặt 
Hoàn Mỹ

Số nhà 01, tổ 12, phố Tân 
Thuận, Tân Dân, Việt Trì, 

Phú Thọ
  

111  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Hồng Nhung

SN 2021, tổ 15A, khu 7, 
phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

112  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Phạm Thị Mỹ

Tổ 27, phố Hồng Hà 2, 
phường Bến Gót, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ
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113  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Hà Nội

Số nhà 1299, Đại lộ Hùng 
Vương, phố Minh Hà, 

phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

114  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Thế Hà

Số nhà 1487, Đại lộ Hùng 
Vương,  phường Tiên 

Cát, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ

  

115  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Đại Thành

tổ 73, khu 7, phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  

116  
Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Toàn Thắng  - 

Hoàng Ngọc Sơn

Số nhà 1277, Đại lộ Hùng 
Vương, phố Minh Hà, 

phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

117  
Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Toàn Thắng - 

Trần Thị Viên

Số nhà 1357, Đại lộ Hùng 
Vương, phố Minh Hà, 

phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

118  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Hoàng Thị Sơn

Số nhà 1387, Đại lộ Hùng 
Vương, phố Minh Hà, 

phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

119  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Hoàng Thu

Số nhà 1373, tổ 34A, phố 
Minh Hà, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

  

120  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Bảo Hòa Đường

Số nhà 1039, đường 
Hùng Vương, phường 

Thọ Sơn, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

  

121  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Phụ Sản 51

Số nhà 51, đường Hai Bà 
Trưng, phường Thọ Sơn, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

122  Phòng Khám Đa Khoa 
Thanh Hải

Số nhà 570, phố Tân 
Tiến, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

123  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền - Bác Sỹ Đỗ 

Duy Cường

Số nhà 1820, đường 
Hùng Vương, phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  

124  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Hoàng Đình Cường

Số nhà 1373, phố Minh 
Hà, phường Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ
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125  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Hoàng Thị Hà

tổ 15A, phố Minh Hà 2, 
phường Tiên Cát, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

126  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội - Bác Sỹ Hà 

Giang Nam

phố Tiên Phú, phường 
Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
  

127  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt  

Tân Phú

Số nhà 878, đường Châu 
Phong, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

128  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Hà Nội

Số nhà 2307, đường 
Hùng Vương, phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú thọ

  

129  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt-
Bác Sỹ Nguyễn Thị 

Minh Hồng

khu Tân Phương, phường 
Minh Phương, thành phố 

Việt Trì, Phú Thọ
  

130  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Tuệ Đức

Số nhà 59, tổ 6C, khu 1A, 
phường Nông Trang, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

  

131  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Phụ Sản Phương 

Bình

Tổ 44, Liên Phương, 
phường Minh Phương, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

132  Phòng Khám Răng Hàm 
Mặt Hữu Nghị Việt Đức

Khu 7 phường Nông 
Trang, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 
  

133  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội Bác Sỹ Hoàng 
Đức Dương

Khu 2, xã Thanh Đình, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
  

134  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Bá Lưu

Số nhà 128, khu 2A, 
phường Nông Trang, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

  

135  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Phụ Sản-Bs Đàm 
Văn Hùng

Số nhà 06, ngõ 121, 
phường Gia Cẩm, thành 
Phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

136  
Cơ Sở Dịch Vụ Cấp 
Cứu, Hỗ Trợ Vận 

Chuyển Người Bệnh

Khu 5, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
  

137  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Thanh Tùng

Khu 1, Minh Tân, 
phường Minh Nông, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

  

138  Phòng Khám Nội Nhi 
Thư Trang

Tổ 18A, khu 2A, phường 
Nông Trang, tp Việt Trì, 

Phú Thọ
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139   Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Phúc Sinh

Số nhà 1059, Đại lộ Hùng 
Vương, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
  

140  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Thiện Đức

Tổ 43, khu 5, phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  

141  
Cơ Sở Dịch Vụ Tiêm, 

Thay Băng, Đếm Mạch, 
Đo Huyết Áp- Tấn Loan

phố Tiên Phú, phường 
Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
  

142  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Thanh Tâm

Số nhà 168, đường Trần 
Nguyên Hãn, phường 

Thanh Miếu, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  

143  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả-Phan Ngọc Dung

Khu I, thôn Nỗ Lực, xã 
Thụy Vân, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ
  

144  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Minh Tâm 2

Số nhà 2447, Đại lộ Hùng 
Vương, phường Nông 
Trang, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

  

145  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Sản Phụ  Tâm 

Việt

Thôn Nỗ Lực, xã Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ
  

146  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

804

Số nhà 804, Đại lộ Hùng 
Vương, phường Thanh 

Miếu, thành phố Việt Trì, 
Phú Thọ

  

147  Pk Chuyên Khoa Rhm 
Nha Khoa An

Băng 3, đường Quang 
Trung, Khu hương Trầm, 
P.dữu Lâu, TP.Việt Trì

  

148  
Cơ Sở Dịch Vụ Răng 

Gia Truyền Bùi T.Xuân 
Nhung

Khu 4B, xã Vân Phú, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
  

149  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Da Liễu - Trung 
Tâm Thẩm Mỹ Hồng 

Đức Trực Thuộc Công 
Ty Cổ Phần Thương 

Mại Dược Phẩm Hồng 
Đức

Số nhà 436, đường 
Nguyễn Tất Thành, 

phường Tân Dân, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

150  Pk Chuyên Khoa Da 
Liễu Bs Liên

Số 70, đường Lê Quý 
Đôn, P.Gia Cẩm, TP.Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ.
  

151  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nhi Sản An Sinh

Tầng 2, số nhà 220, 
đường Nguyễn Du, 

phường Nông Trang, 
TP.Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ.
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152  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Phụ Sản An Sinh

Tầng 1, số nhà 220, 
đường Nguyễn Du, 

phường Nông Trang, 
TP.Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ.

  

153  Phòng Khám Ck Nội 
Trường An

Số nhà 576, đường Châu 
Phong, P.Tân Dân thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ.

  

154  

Phòng Khám Ck Nội 
Tổng Hợp Fushico - 

Trường Cđ Y Dược Phú 
Thọ

Số 2201 đường Hùng 
Vương, P.Gia Cẩm, TP 

Việt Trì.
  

155  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Thẩm Mỹ - Trung 

Tâm Thẩm Mỹ Hồng 
Đức Trực Thuộc Công 
Ty Cptm Dược Phẩm 

Hồng Đức

Số nhà 436, đường 
Nguyễn Tất Thành, 

phường Tân Dân, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

156  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Thuộc Hộ Kinh Doanh 
Nguyễn Ngọc Phương

Số nhà 1805, đường 
Hùng Vương, phường 

Gia Cẩm, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ.

  

157  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Da Liễu Thiên 

Hương 

Số 550 đường Nguyễn 
Tất Thành, phường Nông 

Trang, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ.

  

158  Cơ Sở Dịch Vụ Điều 
Dưỡng Dũng Hường 

SN 97, đường Hai Bà 
Trưng, phường Thọ Sơn, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.

  

159  Phòng Khán Chuyên 
Khoa Phụ Sản Eva 

Số 37 Đường Phù Đông, 
Phường Dữu Lâu, TP 

Việt Trì, Phú Thọ. 
  

160  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Vĩnh Xương 

SN 163, đường Quang 
Trung, phường Nông 
Trang, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

  

161  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Thăng Long 

SN 2853, đường Hùng 
Vương, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

162  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Nha Khoa Hùng Vương 
2 

SN 57 Đường Đại Nải , 
Nông trang , thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  

163  Phòng Khám Dr. Quân 
Beauty Clinic 

Số nhà 202 đường minh 
lang, phường Tiên cát, 
thành phố Vệt trì, tỉnh 

Phú thọ
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164  Cơ Sở Dịch Vụ Điều 
Dưỡng Anh Dương

Số nhà 02, tổ 27, khu 10, 
đường Trần Nguyên Hãn, 

phường Thanh Miếu, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

  

165  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 
Nha Khoa Tâm An 

Số nhà 2000 đường Hùng 
Vương, phường Nông 
Trang, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ.

  

166  Phòng Khám Da Liễu 
Việt Đức

KĐT Tân Dân, phố Thiều 
Hoa, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

167  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Thẩm Mỹ Tuấn 

Dũng

Số nhà 42, đường Quang 
Trung, phường Gia Cẩm, 
thành phồ Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ

  

 * Huyện Tam Nông   

168  Pk Rhm Diệp Khuê Khu 3, xã Cổ Tiết, huyện 
Tam Nông   

169  Pk Phụ Sản Tâm Việt Khu 14, Xã Cổ Tiết, 
huyện Tam Nông   

170  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Vũ Gia

Khu 8 xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông   

171  Cơ Sở Dịch Vụ  Y Tế 
Phong Thảo

Khu 5 xã Thượng Nông, 
huyện Tam Nông   

172  Phòng Ct Yhct Minh An Khu 6, xã Quang Húc, 
huyện Tam Nông   

173  Pk Ck Yhct Bác Sỹ Kỳ Khu 8, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông   

174  Pk Ck Yhct Đạo Y Sư Khu 4, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông   

175  Phòng Khám Đk Tâm 
Thiện Đức

Khu 12 xã Cổ Tiết, huyện 
Tam Nông   

176  Pk Ck Rhm 68 Tam 
Nông

Khu 8 xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông.   

177  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Mắt

Khu 22 xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông   

178  Phòng Khám Ck Rhm 
Ngọc Anh

Khu 4 xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông   

179  Phòng Khám Ck Ngoại 
Thiện Tâm

Khu 8 xã  Hiền Quan, 
huyện Tam Nông   

180  Phòng Khám Cđha  
Kiên Cường

Khu 7 xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông   

181  Phòng Khám Ck Yhct 
Phạm Thành Tô

Khu 19 xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông   

182  Phòng Khám Đa Khoa 
Phong Châu

Khu 23 xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông   

183  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội 68

Khu 3 xã Hiền Quan, 
huyện Tam Nông   
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184  Phòng Khám Đa Khoa 
Tâm Đức

Khu 21, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông   

185  Phòng Khám Nội Nhi 
Linh Chi

Khu4, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú thọ
  

186  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền-Nguyễn Văn 

Thắng

Khu 14, xã Cổ Tiết, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
  

187  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội  - Kim Thuần

khu 1, xã Văn Lương, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
  

188  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội-Việt Anh

khu 9, xã Tứ Mỹ, huyện 
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ   

189  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Minh Quân

khu 13, xã Cổ Tiết, huyện 
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ   

190  Pk Chuyên Khoa Rhm 
Minh Quân

Khu 23, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông   

191  Phòng Khám Ck Nội 
Thanh Xuân

Khu 6, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ.
  

 * Huyện Thanh thủy   

192  Phòng Khám Đk Hà 
Nội-Thanh Thuỷ

Khu 1 xã Bảo Yên, huyện 
Thanh Thủy   

193  Pk Ck Yhct  Đạt Đức Khu 7, xã Đồng Luận, 
huyện Thanh Thuỷ   

194  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Tâm Đức

Phố La Phù, thị trấn 
Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú 
Thọ

  

195  

Cơ Sở Dịch Vụ Tiêm, 
Thay Băng, Đếm Mạch, 

Đo Huyết Áp - Y Sỹ 
Nguyễn Xuân Phong

Khu 4, xã Đoan Hạ, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

196  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Tiến Thắng

khu La Phù, thị trấn 
Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú 
Thọ

  

197  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Tản Viên

Khu 22, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

198  Phòng Khám Hoàng 
Đức

Khu 22, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

199  Phòng Khám Đức Hạnh
Khu 5, thị trấn Thanh 

Thủy, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ

  

200  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả-Chu Minh Tâm

Thị trấn Thanh Thủy, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
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201  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Anh Tiên 3

Khu 6, thị trấn Thanh 
Thủy, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
  

202  
Phòng Khám Ckyhct 
Phúc Khánh Thái An 

Đường

Khu 6, thị trấn Thanh 
Thủy, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
  

203  Pk Chuên Khoa Rhm 
Quỳnh Anh

Khu Phố, thị trấn Thanh 
Thủy, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ
  

204  Phòng Khám Ck Nội 
Hoàng Đức

Khu 9, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ.
  

205  Pk Chuyên Khoa Rhm 
Thành Mận

Khu 22, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ.
  

206  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Tâm Đức

Khu 17, xã Đồng Trung, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

  * Huyện Thanh Sơn   

207  Pk Nội Thái Thiên Đức Xóm Dẹ 1, xã Văn Miếu, 
huyện Thanh Sơn   

208  Pk Nội Tâm Phúc Khu Tân Hương , xã 
Hương Cần Thanh Sơn   

209  Pk Sản Phụ Khoa 
Hương Lý

Thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn   

210  Pk Rănh Hàm Mặt Minh 
Thành

Số 62, phố Hoàng Sơn, 
TT.Thanh Sơn, Huyện 

Thanh Sơn
  

211  Pk Đk Hữu Nghị Phố Cầu Đất, TT.Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn   

212  Phòng Đk Khoa Quốc 
Tế 103 Thanh Sơn

Thị trấn Thanh 
Sơn,huyện Thanh Sơn   

213  Phòng Khám Ck Mắt 
Huân Thuý

Số nhà 80, phố Cầu Đất, 
TT Thanh Sơn   

214  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Thuốc Báo Châu

Số73, phố Cầu Đất, 
TT.Thanh Sơn ,huyện 

Thanh sơn
  

215  Pkck Nội Hữu Nghị Ii Khu Tân Hương , xã 
Hương Cần Thanh Sơn   

216  Pkck Phụ Sản Hữu Nghị 
Ii

Khu Tân Hương , xã 
Hương Cần Thanh Sơn   

217  Pk Ck Yhct An Phúc 
(Thanh Sơn)

Số nhà 289, khu 19/5, 
TT.Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn
  

218  Cơ Sở Dvyt Ng.Thị 
Thúy Phương

Khu Nội Xén, xã Hương 
Cần, huyện Thanh Sơn   

219  Phòng Khám Ck Nội 
Quang Huy

Thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn   
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220  Pkck Rhm Quyết Thảo
Số 023 phố Ba Mỏ, 

TT.Thanh Sơn, huyện 
Thanh Sơn

  

221  Cơ Sở Dịch Vụ Y Tế 
Quỳnh Anh

Khu Tân Hương , xã 
Hương Cần,  huyện 

Thanh Sơn
  

222  

Cơ Sở Dịch Vụ Điều 
Dưỡng Medlatec Thanh 

Sơn – Phú Thọ Số 32 
Trực Thuộc 

Công Ty Tnhh Medlatec 
Việt Nam

Số nhà 40 khu Ba Mỏ, thị 
trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn
  

223  Phòng Khám Ck Nội 
Tâm An

Khu Nhang Quê, xã 
Thạch Khoán, huyên 

Thanh Sơn
  

224  Phòng Khám Ck Rhm 
Tuán Anh Hà Nội

Phố Ba Mỏ, TT.Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn   

225  Phòng Khám Ck Ngoại 
Châu Lâm

Số 103 phố Hạ Sơn, thị 
trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn
  

226  Phòng Khám Ck Yhct 
Hữu Nghị

Số 182 phố Tân Thịnh, 
thị trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn
  

227  
Phòng Xét Nghiệm 
Cttnhh Phát Triển Y 

Học

Số 30 phố Ba Mỏ, thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Thanh 

Sơn
  

228  Pk Chuyên Khoa Nội 
Tâm Đức-Hà Nội

Khu Hà Biên, xã Võ 
Miếu, huyện Thanh Sơn   

229  Phòng Khám Đa Khoa 
Hồng Ngọc

Phố Ba Mỏ, TT.Thanh 
Sơn,  huyện Thanh Sơn   

230  Phòng Khám Đa Khoa 
Bình Minh

Xã Thục Luyện,  huyện 
Thanh Sơn   

231  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Ông Lang 

Chính

Phố Hoàng Sơn, thị trấn 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ   

232  Phòng Khám Đa Khoa 
Hồng Đức

Phố Ba Mỏ, thị trấn 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ   

233  Phòng Khám Đa Khoa 
Hoa Lan

Phố Ba Mỏ, thị trấn 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ   

234  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nghĩa Sơn

Phố Hoàng Sơn, thị trấn 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ   

235  Phòng Khám Thân Bôn
Số nhà 86, phố Cầu Đất, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
  

236  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Hà Nội - Thanh Sơn

số nhà 185 phố Vàng, thị 
trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
  

237  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Tâm Thịnh

SN144, phố Cầu Đất, thị 
trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
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238  Phòng Khám Ck Ngoại 
Bs Hà Quang Huy

Xóm mật 2, xã Văn Miếu, 
huyện Thanh Sơn   

239  Pk Chuên Khoa Rhm 
Nam Anh

Số nhà 38, phố Cầu Đất, 
thị trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn
  

240  Phòng Khám Ck Nội 
Thân Bôn

Xóm Dẹ 1, xã Văn Miếu, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
  

241  Pk Chuyên Khoa Rhm 
Khoa Vinh

Số nhà 127, phố Cầu Đất, 
thị trấn Thanh Sơn, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  

242  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Nha Khoa Lê Nam 

Xã Lương Nha, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.   

243  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Tâm Phúc

Xóm De 1, xã Văn Miếu, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
  

  * Huyện Cẩm Khê   

244  Pkđk Y Cao Thiện Đức TT Cẩm Khê, huyện Cẩm 
Khê   

245  Phòng Khám Ck Nội 
Tâm Phúc

Khu1 xã Thuỵ Liễu, 
huyện Cẩm Khê   

246  Phòng Khám Ck Phụ 
Sản Bình An

Khu 8, TT Cẩm Khê, 
huyện Cẩm Khê   

247  Phòng Khám Tmh Bs 
Ngô Anh Hào

Xã Tam Sơn, huyện Cẩm 
Khê   

248  Phòng Khám Ck Ngoại 
Đức Giang

Khu Thành Công, thị trấn 
Cẩm Khê.   

249  Pkckcđha (Siêu Âm) 
Hoàng Trung

Đường Hoa Khê, thị trấn 
Cẩm Khê.   

250  Cs Kính Thuốc Quân 
Thu

Khu Bắc Tiến I, xã Phú 
Lạc, huyện Cẩm Khê   

251  Phòng Khám Ck Mắt 
Quân Thu

Khu Bắc Tiến I, xã Phú 
Lạc, huyện Cẩm Khê   

252  Pkyhct Phạm Anh Hùng
Số nhà 16, ngoc 185, Khu 

Quyết Tâm, TT.Cẩm 
Khê, Cẩm Khê.

  

253  Phòng Khám Ck Tmh 
Minh Hương

Khu Đoàn Kết, thị trấn 
TT Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê
  

254  Phòng Khám Rhm Quốc 
Tế

Khu Đoàn Kết, thị trấn 
TT Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê
  

255  Phòng Khám Ck Yhct 
Hồng Tâm  Đường

SN222, đường Hoa Khê, 
thị trấn Cẩm Khê, huyện 

Cẩm Khê
  

256  

Phòng Khám Đa Khoa 
103 Trực Thuộc Công 
Ty Tnhh Y Dược 103 

Quốc Tế

Khu Vực Câu, thị trấn 
Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê
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257  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Vạn Thọ

Khu 1, xã Cát Trù, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ   

258  
Phòng Chuyên Khoa 

Mắt - Kính Thuốc 
Hoàng Cừ 

Khu 7, thị trấn Cẩm Khê, 
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ
  

259  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Tuấn Hùng

Khu 11, thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê, 

Phú Thọ
  

260  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt - 
Nha Khoa Thẩm Mỹ 

103

Khu 11, thị trấn Cẩm 
Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
  

261  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội 109 Cát Trù

Khu 4 - xã Cát Trù - 
huyện Cẩm Khê - Tỉnh 

Phú Thọ
  

262  

Phòng Khám Đa Khoa 
Y Cao Thiện Đức Trực 
Thuộc Công Ty Tnhh Y 
Dược Tâm Thiện Đức 

Cẩm Khê.

Số nhà 158, Đường Đông 
Phú, Khu Vực Câu, Thị 
Trấn Cẩm Khê, Huyện 

Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

  

  * Huyện Yên Lập   
263  Pk Ck Nội Tâm Bình Xã Ngọc Lập, Yên lập   

264  Pk Ck Nội Bình Anh TT Yên Lập, huyện Yên 
Lập   

265  Pk Sản Phụ Khoa Tâm 
Đức

thị trấn Yên Lập, huyện 
Yên Lập   

266  Rhm Quỳnh Anh Thị trấn Yên Lập, huyện 
Yên Lập   

267  Pk Ck Yhct-Trần Nhân 
Đường

Xã Đồng Thịnh, huyện 
Yên Lập   

268  Phòng Khám Ck Nội 
Lương Sơn

Khu Trung tâm, xã 
Lương Sơn, huyện Yên 

Lập
  

269  Phòng Khám Ck Nội 
Bình An 

Thị trấn Yên Lập, huyện 
Yên Lập   

270  Phòng Khám Ck Tmh 
Phùng Minh

Khu Trung Ngãi, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập   

271  Phòng Khám Ck Yhct 
Bảo Lâm  Đường

Khu Tân An 4, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập.   

272  Phòng Khám Tâm Đức
Khu Tân an 4, thị trấn 

Yên Lập, huyện Yên Lập, 
Phú Thọ

  

273  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội Hữu Nghị 103 
Yên Lập

Khu Tân an 4, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập, 

Phú Thọ
  

274  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Ngoại Bình An

Khu Trung Ngải 5, thị 
trấn Yên Lập, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ
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275  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Trần Nhân 

Đường

khu Tân Hòa, xã Đồng 
Thịnh, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
  

276  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Lương Sơn

Khu Trung Tâm, xã 
Lương Sơn, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ
  

277  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Việt Mỹ

Khu Tân An 1, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
  

278  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Hữu Nghị 103

Khu Tân an 4, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập, 

Phú Thọ
  

279  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Trường Sinh 

Đường

Khu Tân An I, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
  

280  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Việt Trung

Khu Trung Ngải 5, thị 
trấn Yên Lập, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ
  

281  

Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Lương Sơn Thuộc 

Hộ Kinh Doang Trần 
Văn Thức

Khu Trung Tâm, xã 
Lương Sơn, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ.
  

 * Huyện Thanh Ba   

282  Pkck Mắt Thanh Ba Thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba.   

283  Phòng Khám Ck Nội 
Phúc Hòa

Khu 2 xã Hoàng Cương, 
Thanh Ba   

284  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Nguyễn Gia 2

Khu 4 xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba   

285  Phòng Khám Ck Phụ 
Sản Nguyên Hiệp

Khu 11, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba   

286  Phòng Khám Ck Nội Bs 
Thường

Khu 15 xã Hanh Cù, 
huyện Thanh Ba   

287  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Trần Hiếu

Khu 4, xã Đồng Xuân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

288  

Cơ Sở Dịch Vụ Tiêm, 
Thay Băng, Đếm Mạch, 

Đo Huyết Áp - Đặng 
Văn Vệ

Khu 5, xã Chí Tiên, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

289  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Nguyễn Gia

Khu 6, xã Chí Tiên, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

290  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt -
Bình Phương 108

Khu 2, xã Yên Khê, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

291  Phòng Khám Đk 
Nguyễn Gia

Khu 9, xã Chí Tiên, 
huyện Thanh Ba.   
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292  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Gia Truyền Hoàng Thúy

Khu 11, xã Khải Xuân, 
huyện Thanh Ba   

293  Cơ Sở Dịch Vụ Điều 
Dưỡng Khoa Linh 

Khu 6, xã Lương Lỗ, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

294  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Thăng Long 103 

Khu 11, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ.
  

295  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Huy Hồng

Khu 9, xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

296  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Hữu Nghị Hà Nội

Khu 11, xã Khải Xuân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

297  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Chuẩn Y Khoa

SN 261, đường Hàn 
Thuyên, thị trấn Thanh 

Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ

  

  * Thị xã Phú Thọ   

298  Phòng Khám Yhct Chấn 
Mộc Viên

Xã Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ   

299  Pkck Mắt Bs Phúc Xã Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ   

300  Pk Ck Mắt Tân Hà Thị xã Phú Thọ.   

301  Pk Chuyên Khoa Nhi Bs 
Loan Thị xã Phú Thọ.   

302  Pk Chuyên Khoa Rhm 
68A Thị xã Phú Thọ.   

303  

Cơ Sở Dịch Vụ Điều 
Dưỡng Medlatec Thị Xã 

Phú Thọ Số 102 Trực 
Thuộc Công Ty Tnhh 
Medlatec Việt Nam

Số 41 phố Bạch Đằng, 
phường Âu Cơ, TX Phú 

Thọ
  

304  Phòng Khám Ck Cđha 
27/7

Tầng 1, số nhà 86, P. Tân 
Lập, P.Hùng Vương, 

TX.Phú Thọ
  

305  Cơ Sở Dịch Vụ Kính 
Mắt

Số 1136, Đường CM 
Tháng 8, P.Âu Cơ   

306  Phòng Khám Ckrhm Hà 
Nội

Số 15, phố Tân An, 
phường Hùng Vương, 

TX.Phú Thọ
  

307  Rhm Bác Sỹ Thấng 
(Phú Thọ)

Số nhà 09 phố Phú Hà, 
P.Phong Châu, TX.Phú 

Thọ
  

308  Phòng Khám Đa Âu Cơ 
Phú Hà

Khu 12 xã Hà Lộc, TX 
Phú Thọ   

309  Csdv Kính Thuốc Tràng 
Tiền Hà Nội

Số nhà 24, phố Hòa Bình, 
TX Phú Thọ   
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310  Phòng Khám Ck Rhm 
Hnhật Hằng

Đường Cao Bang, 
phường Âu Cơ, thị xã 

Phú Thọ.
  

311  Cơ Sở Dịch Vụ Làm 
Răng Giả Hoàng Hà

Khu An Ninh Hạ, xã Văn 
Lung, thị xã Phú Thọ   

312  Pkck Yhct Mộc Nhân 
Đường

Số nhà 13, phố Phú 
Cường, phường Phong 

Châu, TX Phú Thọ
  

313  Pk Rhm Hùng Vương 
Z121

Khu 16 xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ   

314  Phòng Khám Ck Nội Bs 
Lan Hương

Khu 5 xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ   

315  Phòng Khám Ck Rhm 
Tuấn Lâm

Khu 9 xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ   

316  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Rhm 108

Số nhà 110 xã Phú Hộ, 
thị xã Phú Thọ   

317  Phòng Khám Ck Phụ 
Sản Hạnh Phúc

Số nhà 202, khu 13 xã 
Phú Hộ, thị xã Phú Thọ   

318  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Phục Hồi Chức 

Năng Phú Hà

Khu 8, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ   

319  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Bác Sỹ Hồ Thắng 

Khu 7, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ   

320  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Ngoại 68 - Bác Sỹ 
Trưởng

Số nhà 89, Đ.Trường 
Chinh, KDC Tân Hưng, 
P.Âu Cơ, TX.Phú Thọ

  

321  Phòng Khám Ck Yhct 
Khánh Hoàng

Số nhà 109, khu Cao 
Bang, xã Thanh Minh, thị 

xã Phú Thọ
  

322  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Nghĩa Lợi Đường

Số nhà 83, phố Bạch 
Đằng, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ
  

323  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Toàn Thắng

Số nhà 05, phố Nguyễn 
Khuyến, phường Âu Cơ, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 

Thọ

  

324  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Minh Tâm

SN 79, phố Bạch Đằng, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

325  Phòng Khám Tân Hưng
Phố Tân Phú , phường Âu 
Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ
  

326  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Lê Văn Hắc

khu 3, xã hà Thạch, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

327  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng - Hàm - Mặt 
Dân An

Số nhà 558, Nguyễn 
Khuyến, phường Âu Cơ, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 

Thọ
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328  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Da Liễu - Bác Sỹ 
Nguyễn Thanh Vân

Số nhà 91, phố Bạch 
Đằng, phường Âu Cơ, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

329  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Kim Sơn

Khu 8, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

330  
Phòng Chẩn Trị Y Học 

Cổ Truyền Nguyễn 
Quốc Tuấn

Số nhà 110, Cao Du, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

331  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội Bác Sỹ 
Nguyễn Mạnh Hùng

Tổ 10, phố Tân An, 
phường Hùng Vương, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

332  Phòng Khám 27/7
Phố Tân Lập, phường 

Hùng Vương, thị xã Phú 
Thọ

  

333  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Ngọc Hoa

phố Bạch Đằng, phường 
Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ
  

334  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội - Bác Sỹ 
Quyền

Số nhà 2, khu tập thể 
Bệnh Viện, phường Âu 
Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ

  

335  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Trí Đức

Tổ 32, phố Tân Bình, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

336  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nhi Khoa Tân 

Hạnh

Số nhà 30, phố Tân Phú, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

337  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Da  Liễu Anh 

Tuấn

Số nhà 218, tổ 23, phố 
Tân Thành, phường Hùng 
Vương, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ

  

338  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Đức Bài

Số nhà 82, phố Tân Lập, 
phường Hùng Vương, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

339  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Nguyễn Tráng

phố Phú Bình, phường 
Phong Châu, thị xã Phú 

Thọ
  

340  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội-Phúc An

Khu 19, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

341  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Thuận Vũ

Ki ốt số 5, khu tập thẻ 
BVĐK thị xã Phú Thọ, 
phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

342  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Trần Thị Loan

Số nhà 58, phố Bạch 
Đằng, phường Âu Cơ, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

  

343  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa  Nội  - Nguyễn 

Khuyến

phố Nguyễn Khuyến, 
phường Âu Cơ, thị xã 

Phú Thọ
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344  Phòng Khám Ckyhct 
Queen

Số nhà 07, tổ 28 phố Lê 
Đồng, P.Âu Cơ, TX Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ
  

345  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Phụ Sản Thuận 

Vũ 2 

Khu 7, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

346  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Minh Ngọc

Khu 4, xã Phú Hộ, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.   

347  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Minh Khôi 

Khu Lũng Thượng, xã Hà 
Thạch, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ
  

348  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa 35

Khu 8, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

349  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nhi Bác Sỹ Lâm

Khu 4, xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ   

 * Huyện Hạ Hòa   

350  Pk Ck Phụ Sản Việt 
Pháp

Khu 8, TT Hạ Hòa, huyện 
Hạ Hòa   

351  Pk Nội Việt Pháp Khu 8, TT Hạ Hòa, huyện 
Hạ Hòa   

352  Pk Ck Mắt Phương 
Thỏa huyện Hạ Hòa   

353  Pkck Nội Hưng Tân Khu1, xã Động Lâm, 
huyện hạ Hoà   

354  Phòng Khám Ck Nội Âu 
Lạc

Khu 4, TT Hạ Hoà, huyện 
Hạ Hoà   

355  Phòng Khám Ck Nội 
Oanh Cường

Khu 4, xã Hiền Lương, 
Huyện Hạ Hòa   

356  Pkck Rhm Việt Đức Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa   

357  Phòng Khám Ck Phụ 
Sản Thái Dương

Khu 5 thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa   

358  Phòng Khám Rhm Quốc 
Tế

Khu 8 thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa   

359  Phòng Khám Rhm 
Hoàng Anh

Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện hạ Hòa   

360  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Tổng Hợp 

Sen Vàng

Khu 5, xã Hương Xạ, 
huyện Hạ Hòa   

361  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội 108

Khu 4, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa   

362  Pk Ck Nội Tổng Hợp Y 
Cao Tâm Đức

Khu 5, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa   

363  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Khánh Linh

Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

364  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Trần Hiếu

Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
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365  Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Việt Hoàng

Khu 11, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

366  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Tâm Đức

Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

367  Phòng Khám Ck Nhi 
Hồng Đức

Khu 5, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

368  Phòng Khám Đa Khoa 
Hà Nội 103 

Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ.
  

 * Huyện Đoan Hùng   

369  Pk Chuyên Khoa Nội 
Vụ Ngân

Khu Hưng Tiến, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng
  

370  Pk Chuyên Khoa Nội 
Tiến Sen

Khu Đầu Lô, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng
  

371  Pk Ck Nội Bs Toàn Xã Vụ Quang, huyện 
Đoan Hùng   

372  Pk Ck Nội Mùi Yến Xã Phương Trung, Đoan 
Hùng   

373  Pk Ck Nội Bs Nguyễn 
Văn Hải Xã Phú Thứ, Đoan Hùng   

374  Pk Rhm Minh Hải Khu Tây Cốc, Đoan 
Hùng   

375  Pk Sản Phụ Khoa 
Khhgđ

Thị trấn Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng   

376  Pkdk Sao Việt 103 Tây 
Cốc

Xã Tây Cốc, huyện Đoan 
Hùng.   

377  Phòng Khám Ck Nội 
Trường Bình

Xã Hương Xạ, huyện 
Đoan Hùng   

378  Pk Ck Nội Từ Hương Xã Yên Kiện, huyện 
Đoan Hùng   

379  Pk Ck Nội Hữu Nghị 
Việt Đức

Xã Bằng Luân, huyện 
Đoan Hùng   

380  Rhm Hải Đăng
Khu hành chính Đầu Lô, 
TT.Đoan Hùng, H.Đoan 

Hùng
  

381  Cơ Sở Dịch Vụ Cấp 
Cứu-Cty Ptyh.Viet

Thôn Phượng Hùng 1, xã 
Chi Đám, huyện Đoan 

Hùng.
  

382  Phòng Khám Ck Nội 
Việt Yến

Thôn Đồng Thịnh, xã 
Hợp Nhất, huyện Đoan 

Hùng.
  

383  Pk Đk Hùng Vương-
Chân Mộng 

Thôn 3, xã Chân Mộng, 
huyện Đoan Hùng   

384  Phòng Khám Ck Rhm 
Hoàng Dương

Khu hành chính Đầu Lô, 
TT.Đoan Hùng, H.Đoan 

Hùng
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385  Phòng Khám Ck Nội 
Diệp Quân

Xã Hợp Nhất, huyện 
Đoan Hùng   

386  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Việt Yến 2

Số 38 đường Đồng Tâm, 
TT.Đoan Hùng, huyện 

Đoan Hùng
  

387  Phòng Khám Ck Yhct 
Thiện Minh Đường

Khu 2, xã Yên Kiện, 
huyện Đoan Hùng   

388  Pk Chuyên Khoa Nội 
Ban Mai

Khu Phố, xã Tây Cốc, 
huyện Đoan Hùng   

389  Pk Chuyên Khoa Nội 
Sơn Thủy

Khu 3, xã Bằng Luân, 
huyện Đoan Hùng   

390  Phòng Khám Ck Nội 
Diệp  Quân 2

Xã Hợp Nhất, huyện 
Đoan Hùng   

391  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Ngoại - Bác Sỹ 

Kiên

Khu 7, xã Ngọc Quan, 
huyện Đoan Hùng   

392  Phòng Chuyên Khoa 
Nội Đồng Phúc

Số nhà 47, phố Đồng 
Tâm, thị trấn Đoan Hùng, 

huyện Đoan Hùng
  

393  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Lâm Phúc Đường

Thôn Ngọc Trúc, xã Chí 
Đám, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ
  

394  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nguyễn Thị 

Mai Lộc

Chợ Chí Đám, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ   

395  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Nghĩa Tiến 

Lợi

Khu 7, xã Ngọc Quan, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
  

396  

  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt-
Bác Sỹ Nguyễn Giang 

Long

Khu Đầu Lô, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

397  Phòng Khám Bác Sỹ 
Phan Quốc Hưng

Khu Tân Tiến, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

398  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội 268

Thôn 8, xã Sóc Đăng, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
  

399  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 
Bác Sỹ Nguyễn Minh 

Sơn

khu phố Tây Cốc, xã Tây 
Cốc, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ
  

400  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giảphạm Xuân Vinh

khu hành chính đầu lô, thị 
trấn Đoan Hùng, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

401  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Hoàng Dương

Khu 4, xã Minh Lương, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
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402  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội-Bác Sỹ 
Nguyễn Thái Hưng

Khu 3, xã Minh Lương, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
  

403  Phòng Khám Ckyhc 
Nam Dược Gt Bảo An

Khu 8 xã Vân Đồn, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ.
  

404  Phòng Khám Ck Nội 
Hùng Quan

Khu Hùng Quan, xã 
Hùng Xuyên, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ.

  

405  Phòng Khám Ckyhct 
Linh Anh

Số nhà 31, khu Đầu Lô, 
thị trấn Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng.

  

406  Phòng Khám Ck Bs 
Phan Quốc Hưng

Số nhà 599, đường Đồng 
Tâm, TT.Đoan Hùng, 

huyện Đoan Hùng.
  

407  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Diệp Quân 

Khu 7, xã Sóc Đăng, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ.
  

  * Huyện Tân Sơn   

408  Phòng Khám Ck Nội 
Tâm An

Khu 5B xã tân Phú, 
huyện Tân Sơn   

409  Phòng Khám Ck Nội 
Bình Minh

Khu 8 xã Tân Phú, huyện 
Tân Sơn   

410  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Bs Cảnh

Khu 8 xã Tân Phú, huyện 
Tân Sơn   

411  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Giang Huyền

Xóm Đồng Thịnh, xã 
Minh Đài, huyện Tân Sơn   

412  Pk Chuyên Khoa Nội Bs 
Dũng Phương

Khu 9 xã Tân Phú, huyện 
Tân Sơn   

413  Phòng Khám Ck Nội 
Tân Sơn

Khu 2A xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn   

414  Phòng Khám Y Cao 
Đức Anh

xã Tân Phú, huyện Tân 
Sơn, tỉnh Phú Thọ   

415  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội - Bs Thắng

khu Trung tâm, xã Thu 
Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
  

416  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Hà Văn Liên

Xóm Măng 2, xã Long 
Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
  

417  
Phòng Khám Liên 

Chuyên Khoa  Long 
Châu

Khu 10B, xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 

Thọ.
  

  * Huyện Phù Ninh   

418  Pk Rhm Hà Nội Khu 6, xã Phú Lộc, huyện 
Phù Ninh   

419  Pk Sản Hoàng Thành Thị trấn Phong Châu, 
huyện Phù Ninh   

420  Pk Ck Nội Nhi Việt Thị trấn Phong Châu, 
huyện Phù Ninh   
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421  Phòng Khám Ck Nội 
Hữu Nghị Việt Đức

Khu 1, xã Bình Bộ, huyện 
Phù Ninh   

422  Pk Yhct Phúc Tâm 
Đường

Khu 8 xã Phú Mỹ, huyện 
Phù Ninh.   

423  Pkck Rhm Nhật Minh Xã Phú Lộc, huyện Phù 
Ninh   

424  Pkck Nội Hoa Đăng
Số 78, khu Rừng Mận, 
TT.Phong Châu, huyện 

Phù Ninh
  

425  Pk Ck Yhct Nghĩa Lợi 
Đường

Khu 2, xã Trạm Thản, 
huyện Phù Ninh   

426  
Pkđk Đức Chí Thuộc 

Công Ty Tnhh Y Tế Và 
Giáo Dục Đức Trí

Khu Núi Miếu, thị trấn 
Phong Châu, huyện Phù 

Ninh
  

427  Pkck Rhm Thùy Anh
Số 165 tổ 5, K.Đường 
Nam, TT.Phong Châu, 

huyện Phù Ninh.
  

428  Cơ Sở Dịch Vụ Y Tế 
Đức Chí

Tổ 43, khu Núi Miếu, thị 
trấn Phong Châu, huyện 

Phù Ninh
  

429  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Nghĩa Lợi Đường

Số nhà 87b, khu Đường 
Nam, thị trấn Phong 

Châu, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ

  

430  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Phú Thành

Khu5, xã Phú Lộc, huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ   

431  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 

Ngọc Linh

Khu 6, thị trấn Phong 
Châu, huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ
  

432  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả  Phú Lộc

Khu 7, xã Phú Lộc, huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ   

433  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội Bác Sỹ Đinh 
Thị Chi Mai

Số nhà 74, khu Đá Thờ, 
thị trấn Phong Châu, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

  

434  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Minh Đức

Số nhà 135, Mã Thượng 
A, thị trấn Phong Châu, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

  

435  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội-Chính Tín

Khu 10, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
  

436  

Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt-
Bác Sỹ Nguyễn Hữu 

Việt Dũng

Số nhà 113, tổ 2, khu 6, 
thị trấn Phong Châu, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

  

437  
Phòng Khám Đa Khoa 

Xí Nghiệp Dịch Vụ 
Công Ty Giấy Việt Nam

Khu Đồng Giao, thị trấn 
Phong Châu, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ
  



47

438  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Minh Đức

Số nhà 34, tổ 10, thị trấn 
Phong Châu, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ
  

439  Phòng Khám Ck Rhm 
Phương Đông

Khu Gai Hạ xã Bình Phú, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ.
  

440  Phòng Khám Bác Sỹ Y 
Khoa Nhiệm Cần 

Khu 3, thị trấn Phong 
Châu, huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ.
  

 * Huyện Lâm 
Thao     

441  CS Dịch Vụ Răng Giả 
Vỹ Mai

Khu 1 thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao   

442  Yhct Huyện Lâm Thao Khu Phương Lai 7, 
TT.Lâm Thao   

443  Pk Rhm Xuân Hùng Khu 6, thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao   

444  Pk Ck Nội Ngọc Lợi Xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao   

445  Pk Rhm Việt Nhật Khu 8, xã Cao Xá, huyện 
Lâm Thao   

446  Phòng Khám Sản Phụ 
Khoa Loan Dũng

Thị trấn Hùng Sơn, huyện 
Lâm Thao   

447  Pk Chuyên Khoa Rhm 
Tuấn Anh

Khu Lâm Thao, TT Lâm 
Thao, huyện Lâm Thao   

448  Pk Ck Yhct-Nguyễn 
Đắc Định

Khu 1, thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao   

449  Phòng Khám Ck Nội 
Quốc An

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao   

450  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Trần Thị Loan

Số 62 đường Âu Cơ, thị 
trấn Lâm Thao, huyện 

Lâm Thao
  

451  Phòng Khám Ck Mắt Bs 
Hương

Khu 12A, TT Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao   

452  Phòng Khám Ck Tmh 
Bs Thủy

Thị trấn Hùng Sơn, huyện 
Lâm Thao   

453  Pkck Yhct Vương Văn 
Oanh

Khu 8, xã Bản Nguyên, 
huyện Lâm Thao   

454  Pkck Phụ Sản Việt Trì - 
Lâm Thao

Khu Chợ Mới, xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao   

455  Phòng Khám Ck Phụ 
Sản Đình Thắng

Khu 8 xã Tứ Xã, huyện 
Lâm Thao   

456  Phòng Khám Ck Nội 
Duy Anh

Khu Đại Đình, xã Phùng 
Nguyên, huyện Lâm 

Thao
  

457  Phòng Khám Ck Rhm 
Tường An

Khu 14 thị trấn Hùng 
Sơn, huyện Lâm Thao   

458  Pk Chuyên Khoa Phụ 
Sản Bình Minh

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao   
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459  Phòng Khám Ck Nội 
108 Lâm Thao

Khu 3 xã Tiên Kiên, 
huyện Lâm Thao   

460  Pkck Chẩn Đoán Hình 
Ảnh Bảo Minh

Khu 3, xã Cao Xá, huyện 
Lâm Thao   

461  Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Bảo Minh

Khu 3, xã Cao Xá, huyện 
Lâm Thao   

462  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Răng Hàm Mặt 
Nha Khoa Việt Pháp

Số nhà 89, đường Cao 
Mại, thị trấn Lâm Thao, 

huyện Lâm Thao
  

463  Phòng Khám Ck Nội Bs 
Phát Lâm Thao

Số nhà 18, đường Âu Cơ, 
thị trấn Lâm Thao, huyện 

Lâm Thao
  

464  Phòng Khám Ck Nội 
Tổng Hợp Bs Lương

Khu 3, thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao   

465  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Bs. Nguyễn 

Văn Quang

Số nhà 324, khu 6, thị 
trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  

466  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Mắt Bs. Ngô Oanh 
Oanh

Khu 9, xã Thạch Sơn, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

467  Phòng Chẩn Trị Yhct 
Nghĩa Lợi Đường

Khu 2, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

468  Phòng Khám Y Đức - 
103 Yên Lập

Khu 12A, thị trấn Lâm 
Thao, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ
  

469  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền - Cao Thị 

Kim Lan

khu Thị Tứ, xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

470  
Phòng Chẩn Trị Y Học 

Cổ Truyền-Bác Sỹ 
Nguyễn Ngọc Oánh

xã Thạch Sơn, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ   

471  
Phòng Chẩn Trị Y Học 
Cổ Truyền Bác Sỹ Đào 

Ngọc Căn

Số nhà 137,khu11, thị 
trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  

472  Cơ Sở Dịch Vụ Răng 
Giả Phan Văn Dậu

Số nhà 223, khu 5, thị 
trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  

473  Phòng Khám Y Cao 
Hữu Nghị

khu Thị Tứ, xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

474  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Nội-Bác Sỹ Triệu 
Quốc Hưng

Khu Lâm Thao, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ
  

475  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Tai - Mũi - Họng-
Bác Sỹ Đỗ Quang Thủy

Khu 13, thị trấn Hùng 
Sơn, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ
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476  
Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nội Nhi Bác Sỹ 

Châm

Khu 6, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ   

477  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Phụ Sản - Lê 
Vượng

Khu 9, xã Thạch Sơn, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

478  Phòng Khám Ck Nội 
Tổng Hợp Việt Đức

Khu 4, xã Phùng Nguyên, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ
  

479  
Phòng Khám Chuyên 

Khoa Răng Hàm Mặt - 
Home Viet

Khu 2, xã Tiên Kiên, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ.
  

480  Phòng Khám Y Học Cổ 
Truyền Phạm Tiến Hồng

Khu 4, xã Phùng Nguyên, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ. 
  

  * Phòng Tiêm Chủng    

481  Phòng khám chuyên 
khoa phụ sản Hương Lý

Khu 19.5, thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ
  

482  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Ngọc Cương

Khu Trung Ngãi 5, thị 
trấn Yên Lập, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ
  

483  

Phòng tiêm chủng 
Vacxin Family Phú Thọ 
- Phòng khám chuyên 
khoa nhi Bác sỹ Loan

Số nhà 55, phố Tân 
Thành, phường Hùng 

Vương, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ

  

484  

Bệnh viện đa khoa Việt 
Đức trực thuộc Chi 

nhánh Công ty cổ phần 
Y khoa Việt Đức - Bệnh 
viện đa khoa Việt Đức

Lô CC 07, xã Phượng 
Lâu, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ
  

485  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Tâm An

Khu 5B, xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 

Thọ
  

486  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Thanh Cao

Số 291, đường Lạc Long 
Quân, khu 8, thị trấn Hạ 
Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ

  

487  Phòng tiêm chủng Vắc 
xin Hùng Vương

Khu 1, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ   

488  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Hưng Thịnh

Khu 14, xã Đào Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

489  Phòng tiêm chủng Thiện 
Đức Cẩm Khê

Số nhà 158, đường Đông 
Phú, thị trấn Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 
Thọ
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490  Trung tâm tiêm chủng 
vắc xin VNVC Phú Thọ

Lô CC 17, Quảng trường 
Hùng Vương, phường 

Gia Cẩm, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

  

491  Phòng tiêm chủng vắc 
xin PROVAC Phú Thọ

Khu 7, xã Hương Nộn, 
huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
  

492  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Hoàng Xá

Khu 22, xã Hoàng Xá, 
huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
  

493  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Thái Dương

Khu 11, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ
  

494  

Phòng tiêm chủng Hoa 
Lan - Công ty TNHH 
Thương mại dịch vụ 

Tùng Lâm

Tầng 2 số nhà 61, phố 
Cầu Đất, thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ

  

495  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Family Phù Ninh

Khu 12, xã Phú Lộc, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
  

496  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Đoan Hùng

Khu HC Đầu Lô, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

497  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Hoàng Long

Khu hành chính Tân 
Long, thị trấn Đoan 

Hùng, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ

  

498  

Trung tâm tiêm chủng 
Hùng Vương - Cơ sở 1 
(thuộc Công ty TNHH 
Phát Triển Y Học Việt)

Thôn Phượng Hùng 1, xã 
Chí Đám, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

499  

Trung tâm tiêm chủng 
Hùng Vương - Cơ sở 2 
(thuộc Công ty TNHH 
Phát Triển Y Học Việt)

Thôn 3, xã Chân Mộng, 
huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ
  

500  

Trung tâm tiêm chủng 
Hùng Vương - Cơ sở 3 
(thuộc Công ty TNHH 
Phát Triển Y Học Việt)

679 Đồng Tâm, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ
  

501  Phòng tiêm chủng Vắc 
xin số 1 Yên Lập

Xóm Tân An 2, thị trấn 
Yên Lập, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ
  

502  
Phòng tiêm chủng vắc 
xin Ngọc Cương (cơ sở 

II)

Khu Trung tâm, xã 
Lương Sơn, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ
  

503  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Sông Thao

Khu Thành Công, thị trấn 
Cẩm Khê, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ
  



51

504  

Phòng tiêm chủng 
vacxin Sao Việt 103 
trực thuộc Công ty 

TNHH y dược 103 Quốc 
Tế

Khu phố Tây Cốc, xã Tây 
Cốc, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ
  

505  

Phòng tiêm chủng 
vacxin Hà Nội 103 trực 
thuộc công ty TNHH y 

dược 103 quốc tế

Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

506  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Minh Tân

Khu Minh Tân, xã Minh 
Tân, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ
  

507  Trung tâm tiêm chủng 
chất lượng cao TSC

Khu 9, xã Tân Phú, huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ   

508  Phòng tiêm chủng vắc 
xin số 1 Hạ Hòa

Khu 5, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

509  

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm FPT Long Châu- 
Địa điểm kinh doanh 
Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 119

Số 2079 Hùng Vương, 
phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

  

510  Trung tâm tiêm chủng 
Âu Cơ

Khu 6, xã Xuân Áng, 
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ
  

511  Phòng tiêm chủng vắc 
xin Công Chứ

Khu 2, xã Ấm Hạ, huyện 
Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ   

512  
Phòng tiêm chủng 

vacxin Hữu Nghị Hà 
Nội

Khu 11, xã Khải Xuân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ
  

513  

Phòng tiêm chủng VHN 
Care 103 Cẩm Khê - 

Công ty cổ phần dịch vụ 
tiêm chủng Hà Nội - Cơ 

sở số 55

Số 387, đường Hoa Khê, 
thị trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

  

514  Phòng Tiêm chủng Vắc 
Xin Việt Đức Cẩm Khê

Số nhà 360, đường Hoa 
Khê, khu Tân Thành, thị 

trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

  

MỤC: HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC THÙ THỰC HIỆN KÊ 
KHAI GIÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG (ÁP DỤNG LINH HOẠT NẾU 
CẦN THIẾT); ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CĂN CỨ YÊU CẦU, 
MỤC TIÊU QUẢN LÝ, TÌNH HÌNH THỨC TẾ TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG ĐỂ LỰA CHỌN TIẾP NHẬN KÊ KHAI GIÁ TRONG 
SỐ DANH MỤC NHỮNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ SAU:

  

I Dich vụ lưu trú (đối với khách sạn 3 sao trở lên)   

1 Khách sạn (5 
sao)

Ks Mường Thanh 
PhúThọ

Lô CC 17, Quảng Trường 
Hùng Vương, Phường 

Gia Cẩm,TP. Việt Trì, T. 

02103.616666-
02103616668
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Chi nhánh Doanh 
nghiệp tư nhân xây dựng 

số 1 tỉnh Điện Biên

Phú Thọ

 

2 Khách sạn ( 4 
sao)

Khách sạn Sài Gòn- Phú 
Thọ

Đường Trần Phú- Gia 
Cẩm- Việt Trì-Phú Thọ 02102221999  

3 Khách sạn ( 3 
sao) Khách sạn Kim Cương TTr. Thanh Thủy, H. 

Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ
0210 3686883-
02106558822  

II Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi    

1  

Chi nhánh Phú Thọ - 
Công ty Cổ phần công 
nghệ và dịch vụ xanh 

Vĩnh Phúc 

Tổ 52, khu 12, đường 
Nguyễn Tất Thành, 

phường Thanh Miếu, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.

0987543222  

2  Công ty TNHH Trọng 
Hiếu Phú Thọ 

Số 26 ngõ 216 phố Cao 
Sơn,khu Vân Cơ  - 

Phường Minh Phương - 
Thành phố Việt Trì - Tỉnh 

Phú Thọ

0866515116  

3  

Chi nhánh Phú Thọ - 
Công ty Cổ phần di 

chuyển xanh và thông 
minh GSM 

Trung tâm Thương mại 
Vincom Việt Trì, Đường 
Hùng Vương - Phường 
Tiên Cát - Thành phố 

Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

0913399292  

4  Công ty Cổ phần 
Thương Mại Đoan Hùng 

Khu 5 - Xã Sóc Đăng - 
Huyện Đoan Hùng - Tỉnh 

Phú Thọ
0918477622  

5  
Công ty Cổ phần Quốc 

tế Thịnh Hưng - Chi 
nhánh Phú Thọ 

Tổ 3B - Phường Dữu Lâu 
- Thành phố Việt Trì - 

Tỉnh Phú Thọ
02103595959  

6  Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Phát triển Thuận Phát 

SN 1140b đường Hùng 
Vương - Phường Tiên 

Cát - Thành phố Việt Trì 
- tỉnh Phú Thọ

0984157268  

7  Công ty TNHH Dịch vụ 
Nam Dương Phú Thọ 

248, đường Lê Quý Đôn, 
tổ 16E, khu 9 - Phường 
Gia Cẩm - Thành phố 

Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

02103616161  

8  
Công ty TNHH một 

thành viên Việt Hà Phú 
Thọ 

Tổ 8, Khu 9, Phường 
Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0912021888  

9  Công ty TNHH Thanh 
Tuyền 

Số nhà 43B, Tổ 93, Khu 
8, Phường Nông Trang, 

Thành phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ

 0384307588  
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10  Công ty TNHH Mai 
Linh Phú Thọ 

Số 2446 - Đường Hùng 
Vương - Phường Vân Cơ 
- TP Việt Trì - Tỉnh Phú 

Thọ

02103818299  

11  
Chi nhánh Hợp tác xã 

Hòa Bình Xanh tại Phú 
Thọ 

Số 2446 - Phường Vân 
Cơ - Thành phố Việt Trì - 

Tỉnh Phú Thọ
02103971888  

III Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp   

1 `
Công ty CP giống, vật 
tư nông nghiệp Công 
nghệ cao Việt Nam

Khu 1, Phường Vân Phú, 
Việt Trì, Phú Thọ 0913282306

 

2  
Công ty Cồ phần tập 
đoàn ThaiBinh Seed, 
Chi nhánh Phú Thọ

Số 2472, Đường Hùng 
Vương, Tổ 5B, Khu 2, 

Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú  

Thọ

0988908079

 

3  Công ty TNHH Ngọc 
Khánh

Số nhà 022, Phố Vàng, 
Thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn

0912338656
 

4  Công ty TNHH Dịch vụ 
và thương mại Vinh Sơn

Số 208, đường Hàn 
Thuyên, thị trấn Thanh 
Ba, huyện Thanh Ba

0385781963
 

5  
Công ty TNHH Nông 
nghiệp công nghệ cao 
Thanh Sơn Phú Thọ

Khu 13, xóm Chòi, Cự 
Thắng, Huyện Thanh Sơn 0912287765

 

6  Công ty TNHH giống 
cây trồng Phú Thọ

Khu 4, Xuân Huy, Lâm 
Thao, Phú Thọ 0977995046

 

7  Cty TNHH Nông nghiệp 
Phú Nam

Khu Tân Thành, Thị trấn 
Đoan Hùng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ
0982122446

 




